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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

BTCT   :      Bê tông cốt thép 

BOD5
20 :      Nhu cầu oxy sinh học ở nhiệt độ 20oC trong 5 ngày 

COD   :      Nhu cầu oxy hoá học 

CTNH                           :      Chất thải nguy hại 

CTRSH                         :      Chất thải rắn sinh hoạt 

PCCC   :      Phòng cháy chữa cháy 

QCKTQG                     :      Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

QLMT  :      Quản lý môi trường 

TCVN   :      Tiêu chuẩn Việt Nam 

QCVN  :      Quy chuẩn Việt Nam 

UBND :      Ủy Ban Nhân Dân 

SS   :      Chất rắn lơ lửng 

BTNMT                 :      Bộ Tài nguyên và Môi trường 

TNHH  :     Trách nhiệm hữu hạn 
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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1 Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Nông nghiệp Velcores Agropedia 

- Địa chỉ văn phòng: xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.  

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án: Ông Lee Meng Hong 

- Điện thoại: 0362603944 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3801265606 Công ty TNHH Nông 

nghiệp Velcores Agropedia do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Phước cấp đăng ký lần đầu ngày 09/12/2021.  

2. Tên dự án đầu tư: Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công suất 

150.000 tấn/năm. 

- Địa điểm thực hiện dự án: thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước 

- Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: số 365/QĐ-

UBND ngày 28/02/2022 về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, công 

suất 150.000 tấn/năm tại thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình 

Phước do Công ty TNHH Nông nghiệp Velcores Agropedia làm chủ đầu tư.  

- Quy mô của dự án đầu tư (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về 

đầu tư công): dự án đầu tư nhóm B (tổng vốn đầu tư 150 tỷ đồng, quy mô sản 

xuất thức ăn chăn nuôi 150.000 tấn/năm, tổng diện tích dự án khoảng 3,88 ha). 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

3.1. Công suất của dự án đầu tư:  

Sản phẩm của dự án là thức ăn nuôi với công suất 150.000 tấn/năm, bao gồm các 

loại thức ăn chăn nuôi cho heo con, heo cai sữa, heo thịt, heo đực, heo nái, heo hậu bị. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

❖ Quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi  
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Hình 1. 1: Sơ đồ quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi 
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 Mô tả quy trình công nghệ: 

Nhà máy hoạt động theo quy trình khép kín được lập trình sẵn công thức sản 

xuất thức ăn theo công nghiệp nên không bố trí phòng thí nghiệm. Nguyên liệu nhà 

máy sử dụng cho quá trình sản xuất là nguyên liệu thô được phân làm 2 dạng: 

− Dạng hạt (Là những nguyên liệu có hình dạng tròn hay dạng trụ): Sau khi qua 

xử lý được đưa vào các silo như: Bột cá, bột đỗ tương, ...; 

− Dạng mảnh (Là những nguyên liệu có hình dạng lá, dẹp): Sau khi đưa qua xử lý 

được chứa ở dạng rời hoặc chứa tại kho bao như: Mỡ cá, cao lanh, sắn,... 

 Xử lý làm sạch:  

Nhà máy sử dụng công nghệ hoàn toàn tự động, kín hoàn toàn trong sản xuất 

thức ăn chăn nuôi. Nguyên liệu trước khi đưa vào nhà máy sản xuất được kiểm tra độ 

ẩm, độ sạch bằng các thiết bị chuyên dùng. Nguyên liệu sẽ được xử lý làm sạch bằng 

cách sàng nguyên liệu trước khi cho vào hố nạp liệu sau đó được chuyển vào dây 

chuyền sản xuất. Công đoạn này sẽ phát sinh một lượng chất thải rắn sau khi chọn lọc. 

Sau đó nguyên liệu sẽ được đưa vào khu vực chứa, những nguyên liệu không đạt tiêu 

chuẩn cần được xử lý mới đưa vào sử dụng.  

 Lưu chứa: 

Nguyên liệu sau khi được làm sạch sẽ được lưu chứa. Nguyên liệu dạng hạt 

được chứa trong silo, nguyên liệu dạng mảnh được chứa tại kho chứa. 

Việc phân loại nguyên liệu có nghĩa quan trọng trong quá trình bảo quản, nó 

ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguyên liệu và giá thành sản phẩm. Bụi sẽ sinh ra 

khi chuyển nguyên liệu vào silo và kho chứa cũng như trong quá trình bảo quản. Tuy 

nhiên lượng bụi phát sinh trong quá trình bảo quản là không đáng kể do nguyên liệu 

được bảo quản kín. 

 Hệ thống pin chứa 

Nguyên liệu thô từ kho chứa và silo được đưa vào các pin chứa trong khu vực 

sản xuất nhờ hệ thống vận chuyển thiết bị. Pin là khu chứa nguyên liệu tạm thời chuẩn 

bị cho 1 mẻ sản xuất. Hệ thống pin chứa được đặt trong khu vực sản xuất để trực tiếp 

chứa nguyên liệu, chuẩn bị đưa nguyên liệu vào các công đoạn của quá trình sản xuất. 

Pin chứa có cấu tạo như các kho chứa đặt liền nhau với kích thước mỗi pin là 

2mx4mx3m. Các pin chứa được cấu tạo bằng thép. Các pin chứa nguyên liệu đặt trong 

xưởng nguyên liệu thô. Công đoạn cấp liệu vào hệ thống pin chứa được thực hiện tự 

động, các thiết bị kín.  

 Định lượng thô: 
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  Sau đó, nguyên liệu thô được định lượng theo yêu cầu của công thức sản xuất, 

hệ thống định lượng được thực hiện bằng máy, qua hệ thống lập trình sẵn.  

 Nghiền: 

Hỗn hợp nguyên liệu thô sau khi định lượng được đưa qua hệ thống nghiền, 

kích thước nghiền kỹ theo yêu cầu của từng loại thức ăn mà có kích thước khác nhau. 

Quá trình nghiền sẽ tạo ra một lượng bụi thô, kích thước nhỏ từ nguyên liệu ở vị trí 

đầu vào của máy nghiền.  

 Trộn chính: 

Hỗn hợp thức ăn sau nghiền được trộn đều trong thời gian 5-6 phút và một 

lượng bụi từ nguyên liệu sẽ phát tán vào không khí tại vị trí nạp liệu vì đây là nơi 

truyền dẫn nguyên liệu vào bên trong máy. Tại đây hỗn hợp trong buồng trộn còn 

được bổ sung các chất phụ gia khác như: bột cá, hương sữa, lyzin,... để tạo độ béo, 

hương thơm cho thức ăn. Tùy theo công thức thức ăn mà liều lượng của các chất bổ 

sung khác nhau. 

 Ép viên: 

Hỗn hợp nguyên liệu sau khi trộn được đưa qua hệ thống hơi nước nóng sau đó 

qua hệ thống ép viên.  

 Sấy khô: 

Các viên cám sẽ được đưa qua một buồng lạnh với nhiệt độ từ 10-200C trong 15 

phút để làm giảm nhiệt độ của viên cám sau khi ép. Viên tạo thành được sấy khô ở 

nhiệt độ từ 110-1250C trong 15 phút bằng máy sấy.Việc sấy khô viên nguyên liệu sẽ 

tạo ra một lượng nhiệt và hơi ẩm từ máy sấy.  

 Tạo hạt mong muốn: 

Sau khi sấy, viên nguyên liệu được tạo hạt theo kích thước mong muốn sau đó 

sẽ được sàng tuyển.  

 Sàng tuyển: 

Những hạt chưa đảm bảo kích cỡ sẽ quay về hệ thống ép viên và tiếp tục tham 

gia ép viên. Việc chọn lọc hạt sẽ sinh ra bụi do được thực hiện bên ngoài môi trường. 

Hệ thống sàng tuyển là hệ thống kín.  

 Đóng thành phẩm: 

Các viên nguyên liệu đạt chất lượng sẽ được đóng gói và xuất bán với trọng 

lượng mỗi bao thành phẩm là 25 kg/bao và tùy thuộc vào nhu cầu thị trường và người 

chăn nuôi. Trong quá trình đóng gói sẽ có một lượng bao bì thải do hư hỏng và các hạt 

thành phẩm rơi vãi nếu không cẩn thận. 
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Công ty cam kết chỉ thực hiện trộn các nguyên phụ liệu theo tỷ lệ nhất định để 

tạo thành sản phẩm phục vụ ngành chăn nuôi, tuyệt đối không thực hiện các phản ứng 

hóa học trong hoạt động sản xuất. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản phẩm, của dự án là thức ăn chăn nuôi với công suất 150.000 tấn/năm, với các 

loại sản phẩm được trình bày như bảng sau 

Bảng 1. 1: Công suất sản xuất của dự án 

  

STT Tên sản phẩm 
Công suất theo khối lượng  

(tấn/năm) 

1 VM 111 L  (Heo con tập ăn) 1.000 

2 VM 223 L (M) (Heo con từ sau cai sữa) 2.000 

3 VM 333 L (M) (Heo con cai sữa) 19.800 

4 VM 441 (M) (Heo thịt 30-60kg) 28.000 

5 VM 551 (Heo thịt 60kg - xuất chuồng) 10.900 

6 VM 551 (M)  (Heo thịt 60kg- xuất chuồng) 40.000 

7 VM 991 L (Heo đực giống) 1.500 

8 VM771(M) (Heo nái mang thai) 10.100 

9 VM 882 (M) (Heo nái nuôi con) 17.500 

10 VM 557 (M) ( Heo nái hậu bị) 13.800 

11 VM 447 (M) (Heo nái hậu bị) 5.400 

Tổng cộng 150.000 

Nguồn: Công ty TNHH Nông Nghiệp Velcores Agropedia 
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4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư: 

4.1. Nhu cầu nguyên vật liệu, nhiên liệu, hóa chất của dự án 

  Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi 

Nguyên liệu để sản xuất thức ăn chăn nuôi của Công ty được thu mua dưới dạng 

hạt hoặc mảnh từ các nguồn nhập khẩu và thu mua trong nước, sau đó được nghiền 

nhỏ thành dạng bột và phối trộn theo tỷ lệ được lập trình sẵn. Nguyên liệu sản xuất 

thức ăn chăn nuôi của nhà máy được trình bày trong bảng sau: 

Bảng 1. 2: Nhu cầu sử dụng nguyên, nhiên liệu trong 1 tháng 

 

STT Nguyên liệu 
Khối lượng  

(tấn/tháng) 

Nguyên liệu, phụ liệu 

1 Bột đỗ tương 966,976 

2 Bột cá bạch long 378,649 

3 Bột cá thụy hải 117,272 

4 Bột cá phúc thiện 411,478 

5 Bột thịt xương 339,469 

6 Cám gạo 720,088 

7 Cám chiết ly 543,151 

8 Cám mỳ 390,905 

9 Mỡ cá 487,604 

10 Khô đỗ Ấn Độ 339,469 

11 Khô đỗ Argentina 720,088 

12 Vỏ điều 113,158 

13 Rỉ mật đường 514,349 

14 Sắn 623,441 
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STT Nguyên liệu 
Khối lượng  

(tấn/tháng) 

15 Tấm 606,930 

16 Cao lanh 514,349 

17 Ngô lên men 534,922 

18 Muối 565,785 

Khoáng chất, vitamin, phụ gia 

19 Gluten 374,447 

20 Bột cá 720,088 

21 CaHPO4 576,071 

22 Hương sữa 851,761 

23 Lyzin 475,257 

24 Met 399,134 

25 Cholin 220,140 

Tổng (tấn/tháng)                12.504,98  

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

1 Mùn cưa 288,6 

2 Dầu DO 0,175 

3 Dầu nhớt 0,025 

Tổng (tấn/tháng) 288,8 

Nguồn: Công ty TNHH Nông Nghiệp Velcores Agropedia 

Như vậy tổng khối lượng nguyên vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất của 

nhà máy dự kiến khoảng 12.504,98 tấn/tháng ~ 150.059,76 tấn/năm; 

 Tất cả các hóa chất sử dụng trong quá trình sản xuất của nhà máy là hóa chất 

được phép sử dụng theo quy định tại Việt Nam; 
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Dự án sử dụng dầu DO vận hành xe nâng, máy phát điện và mùn cưa làm nhiên liệu 

vận hành lò hơi. 

 Nhu cầu sử dụng hoá chất tại dự án 

Bảng 1. 3: Nhu cầu sử dụng hoá chất tại dự án 

STT Hóa chất 
Khối lượng  

sử dụng (tấn/năm) 

Đặc tính/ 

Công dụng 

Quy trình sản xuất 

1 L-Lysine 400  
Dạng bột, bổ sung lysine trong 

thức ăn chăn nuôi 

2 DL-methionine 180  
Dạng bột, bổ sung methinine 

trong thức ăn chăn nuôi 

3 Tryptophan 16  
Dạng bột, bổ sung tryptophan 

trong thức ăn chăn nuôi 

4 L-Valine 18  
Dạng bột, bổ sung L-Valine trong 

thức ăn chăn nuôi 

5 Zinc oxide 80  
Dạng bột, bổ sung chất kẽm trong 

thức ăn chăn nuôi 

6 Copper Sulphate 1.5  
Dạng bột, bổ sung chất đồng 

trong thức ăn chăn nuôi 

7 Threonine 165  
Dạng bột, bổ sung Threonine 

trong thức ăn chăn nuôi 

Quy trình xử lý nước thải 

8 Chlorine 0,0312 Dạng viên nén 200gram, 90% 

9 NaOH 0,0156 Dạng rắn 

Tổng cộng 860,546 - 

Nguồn: Công ty TNHH Nông Nghiệp Velcores Agropedia 
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4.2. Nhu cầu sử dụng nước của dự án 

Dự án sử dụng nguồn nước dưới đất cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của nhà 

máy, với nhu cầu sử dụng nước như sau: 

a. Nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của công nhân 

Nước sinh hoạt: Theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

quy hoạch xây dựng. Hướng tới mục tiêu sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả, 

nhu cầu nước sinh hoạt (bao gồm nước tắm giặt, vệ sinh...) trong giai đoạn hoạt động  

khoảng 40 người, được tính toán là 80 lít/người/ngày đêm. Tổng nhu cầu sử dụng 

nước sinh hoạt tại mỗi khu là: 

40 người x 80 lít/người/ngày.đêm=3.200l/ngày.đêm=3,2 m3/ngày.đêm; 

Trong đó, tổng lượng thải nước sinh hoạt sẽ bằng 100% tổng lượng nước sử 

dụng. Vậy lượng nước thải ra là 3,2 m3/ngày.đêm 

b. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sản xuất 

- Nước cấp cho lò hơi: Dự án sử dụng lò hơi để cấp nhiệt cho quá trình ép viên 

và sấy khô với công suất của lò hơi là 5 tấn hơi/giờ. Như lượng nước cấp cho lò 

hơi là 5m3/ngày. Ngoài ra, còn phát sinh nước thải từ lò hơi (nước thải xả cặn 

đáy lò hơi) với lưu lượng khoảng 0,5m3, định kỳ 01 tháng thải bỏ 1 lần. 

- Nước cấp cho hệ thống xử lý khí thải lò hơi: nước cấp cho HTXL khí thải lò 

hơi với lưu lượng khoảng 5 m3/ngày, được tuần hoàn tái sử dụng và định kỳ 

thải bỏ 02 tuần/lần. 

c. Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động tưới cây, rửa đường và PCCC 

- Nước cấp cho hoạt động tưới cây: diện tích đất trồng cây xanh là 7.760m2, 

theo QCVN 01:2021/BXD – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng nước sử dụng cho tưới cây 3 lít/m2/ngày đêm, vậy lượng nước tưới cây tại 

dự án là: 

7.760m2 x 3 lít/m2/ngày đêm = 23.280 lít/ngày đêm = 23,28m3/ngày đêm 

- Nước cấp cho hoạt động rửa đường: 5.870m2 x 0,4 lít/m2/ngày đêm = 2.348 

lít/ngày = 2,348m3/ngày đêm. 

- Nước cấp cho PCCC: Nước sử dụng PCCC: Trong quá trình hoạt động, việc xảy 

ra sự cố cháy nổ là điều có thể xảy ra. Do đó cần tính toán lượng nước dùng để 

sử dụng khi có sự cố cháy nổ. Theo tiêu chuẩn TCVN-2622:1995 thì lượng nước 

cần cấp cho công tác phòng cháy chữa cháy cho công trình công nghiệp là 2,5 

l/s/họng nước chữa cháy. Nhà máy sử dụng 6 họng cứu hỏa. Lượng nước dùng 

cho hoạt động chữa cháy được tính cho 1 đám cháy trong 3h liên tục là: Wcc = 

2,5 lít/giây.đám cháy×3 giờ×3.600 giây/1.000 x 6 họng = 162m3. 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất tại dự án 

(không bao gồm nước cấp cho hoạt động PCCC) khoảng 38,828 m3/ngày. 
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Bảng 1. 4: Cân bằng lượng nước cấp và lưu lượng nước thải phát sinh 

STT Mục đích sử dụng 

Lưu lượng nước cấp và 

nước thải  

(m3/ngày) 
Ghi chú 

Nước cấp Nước thải 

1 Nước sử dụng cho nồi hơi 5 0,5 

Nước xả cặn đáy lò hơi 

phát sinh 0,5 m3, định 

kỳ xả 01 tháng/lần 

 

2 Nước cho HTXLKT 5 5 Định kỳ xả 2 tuần /lần 

3 
Nước sử dụng cho sinh 

hoạt 
3,2 3,2 

Tính bằng 100% nước 

cấp 

4 Nước tưới cho cây xanh 23,28 - 
Thấm vào đất và bốc 

hơi, tưới 2 lần/tuần 

5 

Nhu cầu cấp nước cho rửa 

đường, công trình công 

cộng… 

2,348 - 

Thấm vào đất và bay 

hơi, tần suất 02 

lần/tuần 

Tổng cộng 38,828 8,7 - 

Nguồn: Công ty TNHH Nông Nghiệp Velcores Agropedia 

4.3. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn cung cấp điện cho dự án là nguồn cấp điện từ mạng lưới điện Quốc gia. 

Hệ thống điện đi trong nhà máy trên máng cáp, còn vào các phòng sử dụng đi âm 

tường hoặc ống dẫn trực tiếp, nếu đi nổi thì đi trong ống thép không rỉ, HT chống sét 

công trình theo TCVN 46-84, Max Rtd: 10 . Nhu cầu điện sử dụng cho nhà máy 

khoảng 1.800 Kwh/ngày.  

4.4. Nhu cầu lao động 

Cán bộ công nhân viên của trang trại trong giai đoạn hoạt động của dự án khoảng 

40 người, được tổ chức quản lý theo sơ đồ sau: 
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Hình 1. 2: Sơ đồ tổ chức của Công ty 

 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư (nếu có)  

5.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 

Nguồn vốn đầu tư của dự án: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ 

đồng) 

− Vốn góp: 60.000.000.000 VNĐ  

− Vốn huy động: 90.000.000.000 VNĐ  

5.2. Các hạng mục công trình 

Dự án được xây dựng tại thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

trên khu đất thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Nông nghiệp Velcores Agropedia 

đã được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ngày 05/07/2022, số vào 

sổ cấp Giấy chứng nhận CT40052 Số sêri DG 064086 với tổng diện tích đất là 

34.341,60m2. Chủ dự án đã tiến hành xây dựng các hạng mục công trình chính, công 

trình phụ trợ, công trình bảo vệ môi trường với tổng diện tích xây dựng để đáp cho 

hoạt động sản xuất của dự án. Các hạng mục công trình xây dựng của dự án được thể 

hiện ở bảng sau: 

 

Ban giám đốc 

 

Ban giám đốc nhà máy sản xuất thức ăn 

chăn nuôi 

Phòng sản 

xuất 

Chất lượng Kế toán Quản lý
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Bảng 1. 5. Các hạng mục công trình của dự án 

STT Hạng mục công trình Số lượng 
Dài  

(m) 

Rộng  

(m) 

Diện tích  

(m2) 

Tỉ lệ  

(%) 

I. Hạng mục công trình chính 6.929,81 20,18 

1 Nhà văn phòng 1 30 12 360,00 1,05 

2 Trạm cân 80 Tấn 1 18 4,5 81,00 0,24 

3 Kho thành phẩm 1 - - 1.632,00 4,75 

4 Kho nguyên liệu thô 2 14 2 2.784,00 8,11 

5 Silo 1 - - 648,00 1,89 

6 Phòng nạp silo 1 20,25 7,25 146,81 0,43 

7 Tháp sản xuất 1 - - 1.080,00 3,14 

8 Phòng lab 1 22 9 198,00 0,58 

II. Hạng mục công trình phụ trợ 8.483,00 24,70 

9 Bãi đậu xe 1 - - 7.260,00 21,14 

10 Nhà đặt máy phát điện 1 8 6 48,00 0,14 

11 Trạm biến áp 1 12 9 108,00 0,31 

12 Bể nước - Trạm cứu hoả 1 15 8 120,00 0,35 
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13 Nhà ăn + Ký túc xá 1 - - 556,00 1,62 

14 Nhà xe công nhân 1 - - 245,00 0,71 

15 nhà vệ sinh công nhân 1 8 7 56,00 0,16 

16 Nhà vệ sinh bãi đậu xe 1 7 5 35,00 0,10 

17 Bãi đậu xe hơi 1 10 5,5 55,00 0,16 

III. Hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 378 1,10 

18 Hệ thống XLNT 1 8 6 48,00 0,14 

19 Lò hơi 1 18 5,5 99,00 0,29 

20 Kho chứa nguyên liệu đốt 1 18 5,5 99,00 0,29 

21 Kho chứa CTR 1 18 5,5 99,00 0,29 

22 Kho chứa CTNH 1 6 5,5 33,00 0,10 

IV. Cây xanh, đường nội bộ, sân bãi 18.550,79 54,02 

23 Cây xanh    7.760,00 22,60 

24 Đường nội bộ, sân bãi    10.790,79 31,42 

Tổng (I +II + III +IV) 34.341,60 100,00 

Nguồn: Công ty TNHH Nông Nghiệp Velcores Agropedia 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ 

NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vừng môi trường (nếu có) 

Dư án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 150.000 

tấn/năm” của Công ty TNHH Nông nghiệp Velcores Agropedia đã được UBND tỉnh 

Bình Phước chấp thuận chủ trương đầu tư theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu 

tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 2867/QĐ-UBND cấp lần đầu ngày 03 tháng 11 

năm 2021 do đó dự án hoàn toàn phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đã được UBND tỉnh Bình 

Phước phê duyệt tại quyết định số 365/QĐ-UBND ngày 28/02/2022 do đó dự án phù 

hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường của địa phương.  

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường (nếu có) 

Sự phù hợp của dự án “Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi 

công suất 150.000 tấn/năm” đối với khả năng chịu tải của môi trường đã được đánh 

giá trong quá trình thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường và không thay đổi.   
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CHƯƠNG III . KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải: 

1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

Ước tính lượng mưa lớn nhất (tính theo tháng mưa nhiều nhất trong năm là tháng 

09) với lưu lượng khoảng 7.647,69m3/ngày. Vì vậy, để đảm bảo nước mưa không gây 

ngập úng cục bộ, chủ đầu tư đã bố trí hệ thống thu gom và thoát nước mưa toàn bộ dự 

án và riêng biệt với tuyến thoát nước thải. Lượng nước mưa ở những khu vực như: khu 

đất cây xanh, đất giao thông nội bộ sẽ thấm xuống đất một phần và một phần được dẫn 

về hệ thống mương thu gom có bề rộng 0,2m, sâu 0,3m, nước mưa từ mái nhà xưởng, 

các hạng mục công trình phụ trợ, nhà văn phòng,…  được dẫn xuống hệ thống thu gom 

nước mưa bằng cống BTCT D300, nước mưa từ cống BTCT được chảy vào hệ thống 

mương thu gom có bề rộng 0,2m, sâu 0,3m mương dẫn ra suối Đắk R’ Tmoi. 

 

 

Hình 3. 1: Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa tại nhà máy 

1.2. Thu gom, thoát nước thải 

Hiện tại xung quanh khu vực thực hiện dự án chưa có hệ thống thu gom và thoát 

nước thải tập chung. Nước thải từ quá trình hoạt động của nhà máy sản xuất được thu 

gom chung với nước thải sinh hoạt (qua bể tự hoại) dẫn về hệ thống xử lý nước thải. 

Nước thải được thu gom tách biệt với nước mưa.  

Nước thải từ hoạt động sinh hoạt theo đường riêng về bể tự hoại (thể tích bể tự 

hoại) xử lý cục bộ sau đó được dẫn về bể xử lý nước thải tập trung của nhà máy bằng 

đường ống D200.  

Nước thải sinh hoạt (qua bể tự hoại) và nước thải sản xuất (nồi hơi, HTXLKT) 

được thu gom, dẫn về hệ thống xử lý nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

(Kq = 0,9, Kf = 1,2) nước thải sau đó được dẫn bằng đường ống PVC D60 ra nguồn 

tiếp nhận là suối nhánh của suối Đắk R’ Tmoi. Khoảng cách từ điểm xả thải bên trong 

nhà máy đến nguồn tiếp nhận khoảng 150m. 

 

 

 

Nước 

mưa 
Suối Đắk R’ Tmoi 

Mương thu gom rộng 0,2 m, 

sâu 0,3m 

Tự chảy Tự chảy 
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Hình 3. 2: Sơ đồ quy trình xử lý nước thải tại nhà máy 

1.3. Công trình xử lý nước thải 

Nước thải sinh hoạt 

Nước thải từ hoạt động sinh hoạt của công nhân, khu vực văn phòng… được xử 

lý bằng bể tự hoại 05 ngăn, sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của trại. 

Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3: Sơ đồ của bể tự hoại 3 ngăn 

Nguyên lý làm việc: Nước thải được thải ra và dẫn đến bể tự hoại. Tại bể tự hoại, 

nước thải cặn bã sẽ được xử lý sinh học yếm khí, cặn có trong nước thải được lên men 

sẽ lắng xuống đáy bể và nước chảy ra sang hố ga và chảy về hệ thống xử lý nước thải 

của trại. Đường ống được bố trí theo nguyên lý chảy tràn chênh lệch mực nước từ trên 

xuống dưới. Khi cặn bã tại bể tự hoại đầy, bể tự hoại được hút cặn để tránh cặn bã dồn 

ứ gây ra tắc cống nước. Nước sau bể tự hoại sẽ được dẫn về hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của trại. 

Công ty đã xây dựng 04 bể tự hoại (tại các khu nhà vệ sinh) với thể tích của mỗi 

bể tự hoại của trại là 3m3 (trong đó, chiều sâu của các hầm tự hoại là 1,5m, diện tích 

của từng hầm tự hoại: 2m2).  

❖ Nước thải sản xuất  

Nước sản xuất từ 

lò hơi và 

HTXLKT 

Nước thải sinh 

hoạt  

Mương ống thu 

gom nước thải 

Bể tự hoại 03 

ngăn 

HTXLNT 

suối nhánh 

của suối  Đắk 

R’ Tmoi 
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Công ty đã xây dựng 01  hệ thống xử lý nước thải, với công suất HTXL nước 

thải là 10m3/ngày (hệ số an toàn k=1,2)  để xử lý toàn bộ nước thải phát sinh tại nhà 

máy bao gồm nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất (bao gồm nước thải xả cặn đáylò 

hơi, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi).  

Bảng 3. 1: Lưu lượng nước thải phát sinh tại dự án 

STT Nguồn phát sinh 
Lưu lượng  

(m3/ngày) 
Tần suất thải Ghi chú 

1 Nước thải sinh hoạt 3,2 Hàng ngày - 

2 
Nước thải từ hệ thống 

xử lý khí thải lò hơi 
5 Thải 02 tuần/lần 

- 

3 
Nước thải từ xả cặn 

đáy lò hơi 
0,5 Thải 01 tháng/lần 

- 

Lưu lượng nước thải phát 

sinh lớn nhất 
Qmax = 8,2 m3/ngày 

Đối với ngày xả 

thải nước thải từ 

HTXLKT lò hơi 

và nước thải sinh 

hoạt 

Nước thải 

từ hệ thống 

xử lý khí 

thải lò hơi 

và nước xả 

cặn đáy lò 

hơi không 

xả cùng 

một thời 

điểm 

Lưu lượng nước thải phát 

sinh nhỏ nhất nhỏ nhất 
Qmin = 3,7 m3/ngày 

Đối với ngày xả 

thải nước thải 

sinh hoạt và nước 

thải xả cặn đáy lò 

hơi 

Hệ số an toàn k= 1,2 -  

Lưu lượng nước thải lớn 

nhất cần xử lý 

Q = Qmax x k  

= 8,2, x 1,2 = 

9,84m3/ngày 

- 

 

Lưu lượng thiết kế 

HTXLNT tập trung 
Q = 10m3/ngày - 

 

Nước thải thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9, 

Kf=1,2) trước khi xả thải ra suối Đắk R’ Tmoi. Quy trình xử lý nước thải tại nhà máy 

như sau: 
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❖ Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý nước thải  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 4: Sơ đồ hệ thống xử lý nước thải của dự án 

 

❖ Thuyết minh quy trình xử lý nước thải  

Hố thu gom 

 Hố gom có nhiệm vụ thu gom tập trung nước thải từ khu vực nhà vệ sinh, nhà 

bếp trước chảy vào bể điểu hòa. 

Bể điều hòa 

Nước thải từ hố gom sẽ tự chảy vào bể điều hòa, tại đầu bể có lắp giỏ chắn rác để 

loại bỏ các rác thải có kích thước lớn như túi nilon, lá cây,… tránh gây tắc nghẽn bơm 

ở các công trình phía sau. 

 

 

 

Bể khử trùng 

Bồn lọc thô 

Chlorine 

Bể chứa bùn 

Bùn 

tuần 

hoàn 

NaOH 

Bể lắng sinh học  

Nước thải đạt QCVN 40:2011/BNNPTNT, cột A (Kq=0,9, Kf=1,2) 

Xả thải ra nhánh suối của suối Đắk R’ Tmoi 

Nước thải  sản xuất 

Hố thu gom 

Bể điều hoà 

Nước thải  sinh hoạt sau bể 

tự hoại 

Bể thiếu khí (Anoxic) 

Bể hiếu khí (Aerotank) Máy thổi khí 
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Bể thiếu khí  (Anoxic) 

Trong nước thải tồn tại 1 lượng nitơ chủ yếu tồn tại dưới dạng hợp chất hữu cơ 

và amoniac. Tại đây, các vi khuẩn trong môi trường thiếu khí sẽ sử dụng các chất dinh 

dưỡng trong hợp chất hữu cơ làm thức ăn để tăng trưởng và phát triển, đồng thời với 

quá trình đó là quá trình khử nitrat và nitrit bằng cách lấy oxy từ chúng và giải phóng 

ra nitơ tự do và nước. Bể có nhiệm vụ xử lý hàm lượng Nitơ dưới dạng Nitrat có mặt 

trong nước thải, đồng thời xử lý 1 phần COD, BOD có trong nước thải. 

Bể sinh học hiếu khí (Aerotank) 

Nước thải từ bể Anoxic được đưa vào bể sinh học hiếu khí Aerotank, bể 

Aerotank được cung cấp oxy bằng hệ thống máy thổi khí và bơm trộn để duy trì chỉ số 

oxy hòa tan ở nồng độ phù hợp. Trong bể, nước thải được tiếp xúc với lớp bùn vi sinh 

lơ lửng. Các vi sinh vật này sẽ oxy hóa các chất hữu cơ, sử dụng chúng làm nguồn 

dinh dưỡng và năng lượng. Chất hữu cơ được tách ra khỏi nước thải, còn khối lượng vi 

sinh tăng lên. Nước thải sau một chu kỳ tuần hoàn sẽ chảy sang bể lắng sinh học. 

Bể lắng sinh học 

Nước thải sau khi đi ra khỏi bể Aeorotank sẽ được dẫn vào bể lắng sinh học, 

nước thải theo ống dẫn được phân phối theo chiều ngang của máng phân phối. Trong 

vùng công tác, vận tốc dòng chảy v = 5 – 10 m/s.  Phía trước máng phân phối có tấm 

chắn giảm vận tốc nước chảy qua . Nước chuyển động ngược hướng với dòng cặn lắng 

trượt về phía cuối bể. Bông bùn vi sinh sau lắng được tuần hoàn về các công đoạn đầu 

bể để duy trì hàm lượng vi sinh ổn định. Nước sau lắng chảy qua bể khử trùng. 

Bể khử trùng 

Là giai đoạn loại bỏ vi khuẩn và virus gây bệnh chứa trong nước thải trước khi xả 

vào nguồn tiếp nhận. Bể khử trùng được thiết kế đảm bảo thời gian lưu nước để loại bỏ 

hết vi sinh gây bệnh. Hóa chất Chlorine được châm vào bể nhờ bơm định lượng, 

Chlorine là chất oxy hóa mạnh có khả năng loại bỏ hầu hết các vi khuẩn gây bệnh.  

Bồn lọc 

Nước thải từ bể khử trùng được bơm lên bồn lọc để loại bỏ các chất rắn lơ lửng 

trong nước, nhờ vậy nước trở nên trong hơn sau khi qua hệ thống lọc. Nước thải đầu ra 

đạt chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (Kq=0,9, Kf=1,2). 

Bể chứa bùn 

Bể chứa bùn dùng để chứa bùn dư ở bể lắng vi sinh, nước dư của bể chứa bùn sẽ 

được tách pha và tự chảy về lại hố gom. Bùn định kỳ được thu gom đi xử lý  
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Bảng 3. 2: Thông số các hạng mục, công trình hệ thống xử lý nước thải đã xây 

dựng 

Công trình 
Kích thước (m) 

(dài ×rộng×sâu)  

Số 

lượng 

Thể tích 

(m3) 

Thời gian 

lưu nước  

Vật liệu xây dựng 

Hố thu gom 0,8x0,8 x2,0 01 1,28 3,614 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể điều hoà 2,25x2,7x2,0 01 12,15 34,306 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể thiếu khí 

(Anoxic) 
2,25x2,7x2,0 01 12,15 34,306 

BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể hiếu khí 

(Aerotank) 
4,7x2,7x2,0 01 25,38 71,661 

BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể khử trùng 1,25x2,7x2,0 01 6,75 19,059 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bể chứa bùn 1,25x2,7x2,0 01 6,75 19,059 
BTCT, trát lớp 

chống thấm 

Bồn lọc thô D = 0,5mxH=1,34m 01 - - Inox 304, dày 2mm 

(Nguồn: Công ty TNHH Nông nghiệp Velcores Agropedia) 

 Trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải, công ty có sử dụng một số 

loại hóa chất như: NaOH với khối lượng 50g/ngày; Chlorine khử trùng nước thải với 

khối lượng 100g/ngày. 

Nước thải sau xử lý đạt cột A (Kq=0,9, Kf=1,2), QCVN 40:2011/BTNMT  được 

xả thải ra suối Đắk R’ Tmoi bằng đường ống PVC Ø60. Sơ đồ khối mô tả hệ thống 

thoát nước thải chung của dự án: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hố thu gom 

Nước thải  

sinh hoạt 

HTXLNT 

Nguồn tiếp nhận 

cuối cùng là suối 

Đắk R’ Tmoi 

Nước thải  

Sản xuất 

150m 
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Hình 3. 5: Sơ đồ mô tả hệ thống dẫn xả nước thải vào nguồn tiếp nhận 

 Phương thức xả thải: 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: nhánh của suối Đắk R’Tmoi, thuộc xã Đức Liễu, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước  

- Vị trí nơi xả nước thải: Thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 600.373; Y: 1.294.175 (hệ tọa độ VN2000. Múi 

chiếu 30, kinh tuyến trục  106015’). 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý xả thải ra suối 

Đắk R’Tmoi theo phương thức tự chảy và xả mặt ven bờ, đường ống dẫn nước 

thải có kích thước uPVC 60mm. 

- Lưu lượng nước xả thải lớn nhất: 8,2m3/ngày đêm; 0,35m3/giờ 

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm, 12 tháng trong năm. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

 Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phương tiện vận tải 

Các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường do bụi khuếch tán từ hoạt động 

vận chuyển của các phương tiện giao thông gồm: 

- Che phủ bạt khi vận chuyển: Giảm thiểu bụi khuếch tán các xe vận tải vận 

chuyển nguyên, vật liệu có phát sinh bụi như đất, cát, các nguyên liệu đặt thù 

của dự án,... Ưu tiên sử dụng các phương tiện có thùng kín; 

- Thu dọn nguyên, vật liệu rơi vãi khi vận chuyển trên tuyến đường, các tuyến 

đường xung quanh khu vực dự án; 

- Đối với các loại sản phẩm, hóa chất có mùi khó chịu: Trước khi đưa lên 

phương tiện vận chuyển phải gói bọc kỹ, không để lọt mùi ra ngoài, không để 

rơi vãi trên phương tiện vận chuyển và trên đường vận chuyển; 

- Không sử dụng phương tiện quá cũ để vận chuyển hoặc đi lại. Các loại xe ô tô, 

thiết bị chuyên dùng có đăng ký, đăng kiểm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật; 

- Bố trí hợp lý về thời gian giao thông: thời gian vận chuyển, chuyên chở cần 

tránh vào các giờ cao điểm như giờ ra vào làm việc của công nhân tránh ách 

tắt giao thông nhất là các vị trí tập trung lượng lớn giao thông như các vị trí 

kết nối, giao nhau khu vực dự án và các tuyến đường xung quanh; 

- Khuyến khích công nhân tập trung sử dụng phương tiện xe đưa rước nhằm 

giảm phương tiện cá nhân; 

- Khi áp dụng các biện pháp che chắn, thu dọn khi rơi vãi hạn chế được tối đa 

mức độ phát thải bụi khuếch tán và khí thải gây ô nhiễm môi trường không khí 

khu vực dự án và tuyến giao thông. 

 Giảm thiểu mùi hôi từ khu vực chứa nguyên liệu 

Để giảm thiểu bụi và mùi tại khu vực chứa nguyên liệu công ty sẽ áp dụng các 

biện pháp sau:  
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Đối với kho lưu chứa nguyên liệu: Nền kho chứa nguyên liệu được xây dựng 

cao ráo, được láng xi măng, có bố trí cửa mái trên mái kho chứa nguyên liệu để không 

khí trong kho lưu thông, hạn chế mùi hôi tích tụ. Mái kho chứa nguyên liệu được lợp 

tôn để sử dụng lâu dài và chống dột nước khi mưa.   

Đối với nguyên liệu: Tất cả các nguyên liệu cung cấp đạm, cung cấp khoáng đa, 

vi lượng của dự án được lưu chứa trong bao bì kín bằng ni lông; trong suốt quá trình 

nhập liệu và lưu trữ nguyên liệu tại kho chứa, dự án sẽ phân công nhân viên theo dõi 

bao bì, kiểm tra độ ẩm của nguyên liệu đầu vào để đưa vào sản xuất ngay những lô 

nguyên liệu có bao bì bị xì hở, kém an toàn hoặc có độ ẩm cao nhằm giảm thiểu mùi 

hôi phát sinh khi lưu trữ. Trường hợp phát hiện bao bì chứa nguyên liệu hư hỏng sẽ 

lồng thêm bao ni lông bên ngoài và buột kín miệng bao để hạn chế nguyên liệu rơi vãi, 

phát sinh bụi và mùi hôi; nếu có nguyên liệu rơi vãi trong quá trình nhập hàng hay lưu 

trữ trong kho sẽ thu gom ngay tận dụng cho sản xuất, hạn chế bụi và mùi hôi phát sinh. 

Đối với si lô: Các si lô chứa nguyên liệu của dự án được hàn kín bằng thép nhằm 

hạn chế ẩm, thấp gây hư hỏng nguyên liệu, phòng chống côn trùng phá hoại và hạn 

chế phát tán bụi khi nhập liệu hay khi lưu trữ nguyên liệu. 

Ngoài ra công ty sẽ trồng công xanh quanh nhà máy để hạn chế phát tán bụi và 

mùi; thường xuyên vệ sinh sạch sẽ khu chứa nguyên liệu; trang bị tốt các phương tiện 

bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, quần áo, găng tay, hạn chế tác động 

của mùi đến sức khỏe. 

 Biện pháp giảm thiểu bụi và mùi hôi từ hoạt dộng sản xuất 

Trong quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi của nhà máy, các nguyên liệu được 

nghiền thành dạng bột và phối trộn với nhau rồi ép viên. Hoạt động này tạo ra bụi và 

mùi hôi.  

Đối với khu vực nhập liệu: Nền kho chứa nguyên liệu được xây dựng cao ráo, 

được láng xi măng, có bố trí cửa mái trên mái kho chứa nguyên liệu để không khí 

trong kho lưu thông, hạn chế mùi hôi tích tụ. Mái kho chứa nguyên liệu được lợp tôn 

để sử dụng lâu dài và chống dột nước khi mưa.   

- Ngoài ra, tại khu vực nhập liệu, công ty có bố trí 02 thiết bị lọc bụi túi vải tại khu 

nạp liệu và 02 thiết bị lọc bụi túi vải tại khu vực nghiền nguyên liệu.  

- Không khí có lẫn bụi từ hố nhập liệu đi vào thiết bị lọc bụi đặt phía trên của hố 

nhập liệu, không khí và bụi đi từ dưới lên, đi vào các túi vải, ban đầu các hạt bụi lớn 

hơn khe giữa các sợi vải sẽ bị giữ lại trên bề mặt vải theo nguyên lý rây, các hạt nhỏ 

hơn bám dính trên bề mặt sợi vải lọc do va chạm, lực hấp dẫn và lực hút tĩnh điện, 

dần dần lớp bụi thu được dày lên tạo thành lớp màng trợ lọc, lớp màng này giữ 

được cả các hạt bụi có kích thước rất nhỏ, bụi được giữ lại bên trong túi và rơi 

xuống ngăn lắng và trữ bụi, không khí thoát ra bên ngoài túi vải. Không khí thoát ra 

môi trường bên ngoài trong khu vực nhà nạp liệu và nghiền nguyên liệu đạt tiêu 

chuẩn cho phép TCVS 3733:2002/QĐ-BYT và QCVN 02:2019/BYT.  
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Khí thải lò hơi 

Cyclone thu bụi 

Ống khói 

Khí thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp=1, Kv=1,2) 

Bể hấp thụ bằng nước 

Quạt hút 

Định kỳ dẫn về 

HTXLNT của dự án 

Bụi, khí thải từ lò hơi 

- Sau một khoảng thời gian lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của màng lọc quá lớn, ta 

phải ngưng cho khí thải đi qua và tiến hành loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. Thao 

tác này được gọi là hoàn nguyên khả năng lọc. Để giữ bụi khỏi bề mặt bên trong túi 

vải, thiết bị có bố trí hệ thống giũ bụi.  

- Thông số kỹ thuật của thiết bị lọc bụi túi vải tại khu vực nạp liệu, khu bực nghiền 

nguyên liệu liệu như sau: 

+ Số lượng túi lọc trong mỗi thiết bị: 24 cái 

+  Kích cỡ túi: 120mm x 2000mm 

+  Lưu lượng khí: 2.160 – 4.320m3/h 

+ Công suất động cơ 0,75kW. 

 Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm từ bụi và khí thải lò hơi 

Trong quá trình hoạt động, nhà máy sử dụng lò hơi để cấp nhiệt cho quá trình sản 

xuất, lò hơi tại dự án sử dụng nguyên liệu đốt là mùn cưa. Khí thải từ quá trình đốt 

mùn cưa sẽ được thu gom về hệ thống xử lý khí thải với quy trình như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 6: Quy trình xử lý khí thải lò hơi 

Thuyết minh quy trình công nghệ:  

Bụi và Khí thải sau khi ra khỏi lò chứa nhiều các hạt bụi có các kích cỡ khác 

nhau. Bụi và Khí thải được dẫn vào cyclone thu bụi. Tại đây, dòng khí sẽ được phân 

phối đều vào trong cyclone. Các hạt bụi chuyển động xoáy bên trong thân cyclone. 

Dưới tác dụng của lực hướng tâm các hạt bụi bị mất động lực và vào thành và rơi 

xuống đáy cyclone.  
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  Cấu tạo Cyclone: Cyclone là thiết bị hình trụ tròn có miệng dẫn khí vào ở phía 

trên. Không khí vào cyclone sẽ chảy xoáy theo đường xoắn ốc dọc bề mặt trong của vỏ 

hình trụ. Xuống tới phần phễu, dòng khí sẽ chuyển động ngược lên trên theo đường 

xoắn ốc và qua ống tâm thoát ra ngoài. 

  Nguyên lý hoạt động: Hạt bụi trong dòng không khí chảy xoáy sẽ bị cuốn theo 

dòng khí vào chuyển động xoáy. Lực ly tâm gây tác động làm hạt bụi sẽ rời xa tâm 

quay và tiến về vỏ ngoài cyclone. Đồng thời, hạt bụi sẽ chịu tác động của sức cản 

không khí theo chiều ngược với hướng chuyển động, kết quả là hạt bụi dịch chuyển 

dần về vỏ ngoài của cyclone, va chạm với nó, sẽ mất động năng và rơi xuống phễu thu. 

Ở đó, hạt bụi đi qua thiết bị xả đi ra ngoài. 

  Dòng khí tiếp tục đi qua bể hấp thụ, tại đây khí tiếp xúc với nước, bụi được lắng 

xuống đáy bể. Trong quá trình tiếp xúc giữa nước và khí, bụi và các khí ô nhiễm trong 

khí thải được hấp thụ vào trong nước. Với lưu lượng nước là 5 m3 cho cả hệ thống xử 

lý, bể hấp thụ bằng nước có kích thước 3m x3m x 2m, bằng BTCT có trát lớp chống 

thấm. Nước thải sau bể hấp thụ bằng nước định kỳ 01 tháng/lần được dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung để xử lý cùng với nước thải sinh hoạt, phần cặn lắng từ bể 

hấp thụ bằng nước được thu gom và hợp đồng với đơn vị chức năng đến thu gom xử lý 

theo đúng quy định. 

  Khí thải được thoát ra ngoài qua ống khói đạt quy chuẩn xả thải ra môi trường 

tiếp nhận (QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv=1,2). 

Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi tại dự án như sau: 

Bảng 3. 3: Thông số kỹ thuật hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng 

Cyclone 

- Dạng trụ và hình chóp;  đường kính 

D=1,1m; chiều cao H=2,5m 

- Vật liệu: SS400 

1 

Quạt hút 

- Công suất: 10 Hp 

- Lưu lượng lớn nhất: 15.000m3/ giờ 

- Cột áp: 250mmH2O 

1 

Bể hấp thụ bằng nước 
- Kích thước: D x R x C = 3m x3m x 2m 

- Vật liệu: BTCT, chống thấm 
1 

Ống khói 

- Kiểu: Ống thép tròn 

- Kích thước: D = 500 (mm), H = 18m 

- Vật liệu: Inox 304 

1 
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Ngoài ra, để giảm thiểu nồng độ CO trong khí thải, công ty sẽ thực hiện các biện 

pháp sau: 

− Tiến hành điều chỉnh chế độ đốt, sử dụng nhiên liệu là dăm bào, mùn cưa đã 

khô; 

− Điều chỉnh lượng khí từ quạt cấp cho lò đốt; 

− Công nhân vận hành đúng quy trình, hợp lý; 

− Thực hiện các biện pháp quản lý để quá trình đốt cháy nhiên liệu được diễn ra 

hoàn toàn, giúp giảm lượng CO trong khí thải.  

 Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải từ máy phát điện dự phòng 

Chủ dự án đầu tư 01 máy phát điện 200KVA, Để giảm thiểu bụi và khí thải từ 

các máy phát điện dự phòng, chủ dự án đã thực hiện các biện pháp như sau: 

− Khí thải máy phát điện được phát tán ra môi trường bằng ống khói và được pha 

loãng tải đi xa. Chủ dự án sẽ lắp đặt ống khói cao vượt mái khoảng 02 mét, 

đường kính ống khói 30cm; 

− Bảo dưỡng các máy phát điện định kỳ. Sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu 

huỳnh thấp; 

− Máy phát điện được bố trí đặt trong nhà đặt máy phát điện, giảm ảnh hưởng 

tiếng ồn tới công nhân làm việc và chủ đầu tư trang bị cho dự án máy phát điện 

có bộ phận thanh lọc khí thải kèm theo máy để hạn chế các tác động đến môi 

trường không khí; 

− Máy phát điện đặt trên bệ bê tông chắc chắn, giữa có chèn lớp cao su đàn hồi 

nhằm giảm thiểu độ rung lan truyền, đồng thời đảm bảo máy phát điện hoạt 

động được lâu dài.  

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

 Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Khối lượng phát sinh:  

Khi dự án đi vào hoạt động ổn định, số lượng lao động tại trang trại là 40 người.  

Lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tối đa là 0,8 kg rác thải/người-ngày (Theo 

QCVN 01:2021/BXD, áp dụng đối với đô thị loại V). Như vậy, tổng lượng rác thải 

sinh hoạt của phát sinh là 32kg/ngày. Thành phần chất thải rắn sinh hoạt bao gồm các 

loại chất khác nhau như rau, vỏ hoa quả, xương, giấy, vỏ đồ hộp...Chất thải sinh hoạt 

có chứa 60 – 70% chất hữu cơ và 30 – 40% các chất khác.  

- Biện pháp: Công ty bố trí thùng rác 120L đặt dọc đường giao thông nội bộ, 

xung quanh và trong khu vực nhà máy để thu gom rác thải và hợp đồng với đơn vị 

chức năng đến thu gom và xử lý theo đúng quy định. 
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 Chất thải rắn công nghiệp không nguy hại 

Trong quá trình sản xuất cám phát sinh: thùng carton, bao bì thải từ việc khui 

nguyên liệu, ngoài ra còn có các nguyên vật liệu hư hỏng, không đạt chất lượng thải 

bỏ.  

Dự án sử dụng lò hơi đốt mùn cưa, với lượng nguyên liệu đốt là 288,6 tấn/tháng 

= 3.463,2 tấn/năm, quá trình đốt sẽ phát sinh bụi khí thải và tro. Lượng tro thải ước 

tính khoảng 1% lượng nguyên liệu đốt và lượng căn thu từ khí thải lò hơi khoảng 0,1% 

lượng nhiên liệu đốt (số liệu chủ đầu tư cung cấp từ một số dự án đã đầu tư có tính 

chất tương tự). 

Khối lượng bụi thu được 1 ngày (ngày làm 8 tiếng): m = L×C×t×70% = 0,326g/m3 

× 15.000m3/h × 8h × 70% = 27,4kg/ngày. 

− Lượng bùn sinh học thải bỏ mỗi ngày: 

Hệ số sản lượng quan sát. 

𝑌𝑜𝑏𝑠 =
𝑌

1 + 𝐾𝑑𝜃𝑐

=
0,6

1 + 0,055 × 5,78
= 0,45 

Trong đó: 

c: Thời gian lưu của bùn hoạt tính (tuổi của cặn) trong công trình. 155=c    

ngày, chọn c =5,78
 
ngày.đêm. 

Y: Hệ số năng suất sử dụng chất nền cực đại (hệ số sinh trưởng cực đại). Y= (0,4 – 

0,8) (mg bùn hoạt tính/mgBOD). Chọn Y = 0,6. 

Kd :  Hệ số phân hủy nội bào.  Kd = (0,02 – 0,1) (ngày-1), chọn Kd = 0,055. 

Lượng sinh khối gia tăng mỗi ngày tính theo MLVSS. 

𝑃𝑥 =
𝑌𝑜𝑏𝑠 × 𝑄(𝐿𝑎 − 𝐿𝑡)

103
=

0,45 × 𝟖, 𝟐 × (243,7 − 60,9)

103
= 0,67𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚. 

Q: Lưu lượng nước thải: 8,2m3/ngày. 

Lượng sinh khối tổng cộng tính theo MLSS. 

𝑃𝑥(𝑠𝑠) =
𝑃𝑥

0,8
=

0,67

0,8
= 0,84 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚  

Lượng bùn dư cần xử lý = Tổng lượng bùn – Lượng SS trôi ra khỏi lắng 

𝑃 =  𝑃𝑥(𝑠𝑠) − 𝑄 × 𝐶𝑠 × 10−3 = 0,84 − 𝟖, 𝟐 × 25 × 10−3 = 0,84𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦 đê𝑚 

Giả sử hàm lượng bùn hoạt tính lắng ở đáy bể lắng có hàm lượng chất rắn 0,8% 

và khối lượng riêng là 1.008kg/L. Vậy lưu lượng bùn thải ra: 
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𝑄𝑑ư =
0,84 𝑘𝑔/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚

0,008 × 1,008𝑘𝑔/𝑙
= 104,2 𝐿/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚 ≈  0,104 𝑚3/𝑛𝑔à𝑦đê𝑚 

Vậy lượng bùn phát sinh trong 1 ngày là: 0,104 m3/ngày đêm. 

Lượng bùn thải phát sinh từ hệ thống xử lý nước thải khoảng 

0,104m3/ngày.đêm, Thành phần chủ yếu gồm nước và các chất hữu cơ, ngoài ra còn có 

các chất dinh dưỡng N, P, K dưới dạng các hợp chất hữu cơ. Tổng lượng bùn thải phát 

sinh quy đổi là 104,2kg/ngày. 

Theo số liệu do chủ đầu tư cung cấp tại các dự án tương tự thì các chất thải rắn 

không nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất cám như sau: 

Bảng 3. 4: Thành phần, khối lượng chất thải rắn không nguy hại phát sinh từ nhà 

xưởng sản xuất cám 

STT Loại chất thải Công đoạn phát sinh 

Khối lượng tổng 

tấn/năm Kg/ngày 

1 Chất thải rắn công nghiệp thông thường 130,21 434,02 

1.1 Thùng carton Khui nguyên phụ liệu 1,45 4,83 

1.2 
Bao bì thải không 

dính hóa chất 
Khui nguyên phụ liệu 6,87 22,9 

1.3 

Nguyên liệu hư 

hỏng, sản phẩm 

không đạt chất 

lượng, quá hạn sử 

dụng 

Kiểm tra, sàng lọc 100,88 336,26 

1.4 
Bụi bốc dỡ lưu chứa 

nguyên liệu 

Bốc dỡ, lưu trữ 

nguyên liệu 
21,01 70,03 

2 Tro  Đốt lò hơi 34,63 115,44 

3 Bụi 
Thu từ hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

8,22 27,4 

4 Cặn  3,46 11,54 

5 Bùn thải Bể lắng sinh học 32,45 104,2 

Tổng cộng 208,978 692,6 

Nguồn: Công ty TNHH TV & XD Môi trường Vi Ta tổng hợp 
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Sơ đồ cân bằng vật chất trong sản xuất cám: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Công trình lưu giữ, xử lý 

Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động của dự án bao gồm: bao bì, thùng carton, 

vụn rác thải lẫn trong nguyên liệu, nguyên liệu rơi vãi, tro từ quá trình đốt, bụi từ hệ 

thống xử lý khí thải... Các chất thải từ các hoạt động của dự án sẽ được thu gom và xử 

lý như sau: Tiến hành phân loại và thu gom vào các thùng chứa theo quy định.  

− Đối với bụi từ cyclon của hệ thống xử lý khí thải sẽ được công ty thu gom, lưu 

chứa tại nhà chứa chất thải rắn thông thường và hợp đồng với đơn vị có chức 

năng để thu gom, xử lý theo đúng quy định; 

− Tro từ quá trình đối và bụi từ hệ thống xử lý khí thải được lưu chứa trong các 

thùng chứa có thể tích 120 lít bố trí trong khu vực nhà chứa chất thải rắn thông 

thường; 

− Đối với nguyên liệu rơi vãi sẽ được thu hồi và đưa vào quy trình sản xuất; 

− Công ty bố trí kho chứa chất thải rắn thông thường với diện tích 99m2, nền bê 

tông, cột bê tông cốt thép, tường xây tô, mái lợp tole để lưu chứa các chất thải 

rắn không nguy hại từ quá trình sản xuất thức ăn chăn nuôi và tro đốt cũng như 

bụi từ hệ thống xử lý khí thải sẽ được thu gom định kỳ 4 lần/năm; 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động khoảng 

110kg/năm ~ 9,2 kg/tháng, cụ thể như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Bụi, cặn 

11,68 

tấn/năm 

Tro  

34,63  

tấn/năm 

 

Sản phẩm 

cám 

150.000 

tấn/năm 

 

Nguyên vật liệu 

150.059,76tấn/năm 
Mùn cưa (dùng làm nhiên liệu đốt cho 

lò hơi): 3.463,2 tấn/năm 

 

Nhiệt, 

khí thải 

Thùng 

carton, bao 

bì thải 

8,32 

tấn/năm 

Nguyên liệu 

hỏng, sản 

phẩm không 

đạt 100,88 

tấn/năm 

Bụi bốc dỡ 

lưu trữ 

nguyên liệu 

21,01 

tấn/năm 
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Bảng 3. 5: Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trung bình tháng 

STT Loại chất thải 
Mã 

CTNH 

Tính chất 

độc hại 

Khối 

lượng 

(Kg/năm) 

1 

Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả 

vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã 

khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 

các thành phần nguy hại 

18 02 01 Đ, ĐS 37 

2 
Bao bì cứng thải bằng nhựa (thùng can 

nhựa đựng hóa chất, dầu mỡ thải) 
18 01 03 Đ, ĐS 35 

3 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 - 5 

4 
Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng 

hợp thải 
17 02 03 Đ, ĐS, C 18 

5 Pin, ắc quy chì thải 19 06 01 Đ, ĐS, AM 15 

Tổng -  110 

Công ty thực hiện các biện pháp: 

− Trang bị các thùng chứa chất thải nguy hại và có dán nhãn cảnh báo; 

− Lượng CTNH này được bố trí để riêng trong khu vực kho chứa CTNH với diện 

tích là 33m2, có mái che, sàn cao tránh bị ngập nước, nền bê tông, mái lợp tole, 

có dán biển cảnh báo, có bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy và rãnh thu gom 

chất thải dạng lỏng,...theo đúng quy định về quản lý chất thải nguy hại. Về kho 

lưu chứa và thiết bị lưu chứa chứa đáp ứng các yêu cầu chung theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022; 

− Chủ dự án sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu gom, vận 

chuyển, xử lý theo quy định; 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

Để giảm thiểu tiếng ồn phát sinh, một số biện pháp giảm ồn được áp dụng như sau:  

+ Có kế hoạch thường xuyên trong việc theo dõi, bảo trì (kiểm tra độ mòn 

chi tiết, thường kỳ tra dầu bôi trơn, thay các chi tiết hư hỏng, kiểm tra sự 

cân bằng của động cơ xe tải và máy phát điện). 

+ Máy phát điện được đặt trong phòng cách ly cách xa khu vực nhà kho, 

máy được đặt trên giá đỡ có các chân đệm bằng cao su, gỗ nhằm hạn chế 

tiếng ồn. 

+ Chuồng trại được che chắn giảm thiểu việc phát tán tiếng ồn của heo. 

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực dự án.  

+ Các phương tiện vận chuyển hạn chế nổ máy trong thời gian chờ bốc dỡ 

heo và nguyên liệu lên xuống xe. 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành 

thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ  

➢ Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ 

Nếu có cháy, nổ xảy ra trong quá trình hoạt động của Dự án thì tác hại đối với 

tài sản và tính mạng của công nhân khá lớn. Vì vậy, chủ dự án phải đảm bảo khâu thiết 

kế phù hợp với yêu cầu phòng cháy chữa cháy. Hệ thống dây điện, các chỗ tiếp xúc, 

cầu dao điện có thể gây tia lửa phải được bố trí thật an toàn. 

+ Kiểm tra các thiết bị, đảm bảo luôn trong tình trạng an toàn về điện; 

+ Lắp đặt hệ thống PCCC theo đúng quy định của nhà nước Việt Nam. Tập huấn 

định kỳ về PCCC cho nhân viên của Dự án; 

+ Các trang thiết bị ứng phó khi có sự cố cháy: họng cứu hỏa, bình CO2 MT3, 

máy bơm,.. Các thiết bị như bình CO2 được bố trí phù hợp và thuận tiện nhất có 

thể lấy và sử dụng khi có sự cố cháy nổ xảy ra: đặt tại lối ra vào của nhà máy, 

tại hệ thống xử lý nước thải, kho chứa hóa chất, nơi có rơm rạ,…Nơi để rơm rạ 

phải để nơi cách xa những vật dễ cháy, nổ. 

Dưới đây là quy trình ứng phó sự cố cháy nổ: 
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Hình 3. 7: Quy trình ứng phó sự cố cháy nổ 

▪ Biện pháp tổ chức ứng phó tại chỗ khi có sự cố cháy nổ: 

+ Báo động toàn bộ khu vực, cử người gọi điện thoại cơ quan PCCC số 114. 

+ Cúp điện bên trong khu vực dự án, gọi điện thoại báo chính quyền địa phương 

như công an, quân đội đến để phối hợp chữa cháy. 

+ Thông tin về tình hình cháy, chữa cháy cho Trưởng ban PCCC, lãnh đạo cơ sở 

và chỉ huy chữa cháy biết để có hướng chỉ đạo. 

+ Tổ chức sơ tán người ra khỏi khu vực cháy, tập trung về khu vực an toàn và tiến 

hành kiểm tra số lượng cán bộ, công nhân viên. 

+ Nếu có người bị nạn phải tổ chức sơ cấp cứu và đưa đi bệnh viện gần nhất. 

+ Tổ chức chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ đã được trang bị để 

dập lửa và chống cháy lan ra xung quanh và cùng phối hợp với lực lượng chữa 

cháy chuyên nghiệp. 

Cháy nổ 

Báo động an toàn cho 

toàn nhà máy 

Dập lửa 

Điều tra và viết báo cáo 

sự cố 

Cắt 

điện 

Thông báo cho lãnh đạo 

công ty 

Nghiêm trọng? 

Có  

Không   

Thu dọn hiện trường 

Kết thúc 

Báo cho 

đội PCCC 

Thoát hiểm nếu 

cần 

Kết hợp với đội 

PCCC để dập 

lửa 
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+ Di chuyển tài sản trong khu vực cháy và khu vực lân cận có nguy cơ bị cháy lan 

ra nơi an toàn. 

+ Tổ chức khắc phục, xử lý ô nhiễm, vệ sinh môi trường. 

+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động 

theo hướng dẫn của Thông tư số 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 

10/01/2011. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với lò hơi 

Ngoài các biện pháp công nghệ, các biện pháp quản lý cũng đem lại hiệu quả 

rất lớn trong việc ngăn ngừa ô nhiễm khi sử dụng lò hơi, Ở quy mô công nghiệp có thể 

áp dụng các biện pháp sau: 

− Không nhóm lò trong những giờ cao điểm có nhiều người tập trung; mồi lò 

bằng những nhiên liệu sạch dễ cháy như dầu lửa, dầu DO, không dùng cao su, 

nhựa…; 

− Bố trí cửa mái hoặc hệ thống gương phản chiếu để người vận hành lò có thể 

nhìn thấy đỉnh ống khói; 

− Đưa chỉ tiêu vận hành lò không có khói đen vào tiêu chuẩn khen thưởng; 

− Giảm việc tái nhóm lò nhiều lần bằng cách xả hơi dư thay vì tắt lò; 

− Hạn chế sử dụng các loại nhiên liệu xấu làm phát sinh nhiều bụi và hơi khí thải 

như các loại gỗ có vỏ lụa; 

− Thiết bị phải được chế tạo và lắp đặt đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, trước khi 

đưa vào sử dụng phải được kiểm định kỹ thuật an toàn, đăng ký sử dụng theo 

quy định, Công ty giao trách nhiệm quản lý thiết bị cho cán bộ quản lý thiết bị 

bằng văn bản; 

− Trên lò hơi lắp đặt đủ các thiết bị an toàn theo yêu cầu nhà sản xuất sau: 

+ Van an toàn: lắp đúng theo thiết kế; 

+ Áp kế: mỗi thiết bị được lắp đặt 01 áp kế tại vị trí dễ quan sát, được bảo vệ 

tránh sự va chạm và được kiểm định hàng năm; 

+ Bộ ống thủy: bao gồm ống thủy tối, ống thủy sáng và các van khóa dùng để 

kiểm tra mức nước trong lò hơi, Ống thủy sáng được che chắn bảo vệ chống va 

chạm, trên thân ống thủy sáng kẻ mức nước cao nhất và mức nước thấp nhất 

theo quy định của nhà sản xuất, Có chế độ kiểm tra định kỳ các điện cực báo 

mức nước được lắp bên trong ống thủy tối đảm bảo hoạt động tốt; 

+ Bơm cấp nước: đủ công suất và áp lực và lưu lượng phù hợp để cấp nước cho lò 

hơi trong quá trình làm việc để tránh tình trạng thiếu nước dẫn đến lò hơi bị đốt 

nóng quá mức gây biến dạng (nguy cơ gây nổ rất cao), Hệ thống điện của máy 

bơm nước được bảo vệ chống rò điện; 
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+ Rơle áp suất: dùng để khống chế áp suất làm việc của lò hơi trong phạm vi cho 

phép, Rơle áp suất được lắp đặt tại vị trí phù hợp, chống bị biến dạng và được 

kiểm tra định kỳ; 

+ Van xả đáy: để xả nước và các chất cáu cặn bên trong khoan chứa nước nhằm 

bảo vệ lâu dài cho lò hơi, Việc xả nước và cáu cặn qua van xả đáy lò hơi được 

thực hiện khi lò hơi đang hoạt động ở áp suất làm việc, (Khi xả đáy lò hơi chú ý 

quan sát mức nước, tránh làm cạn nước dẫn đến sự cố); 

+ Van xả hơi: được lắp đặt trên đường ống thông với khoan hơi của lò hơi, dùng 

để xả hơi trong quá trình đốt lò và xử lý sự cố, Đường ống xả hơi được đưa ra 

khu vực an toàn bên ngoài nhà xưởng, 

− Nhà lò hơi được thông thoáng và thoát nước tốt, có đủ không gian cho công 

nhân làm việc, kiểm tra vận hành và vệ sinh thiết bị; 

− Trước khi vận hành lò hơi, công nhân kiểm tra đầy đủ các cơ cấu an toàn, hệ 

thống điện, đồng hồ chỉ áp suất và tình trạng các van khóa lắp đặt trên lò hơi; 

− Hàng ngày lau chùi mặt kính đồng hồ áp lực, mặt kính ống thủy để dễ dàng 

theo dõi mực nước và áp suất của lò; 

− Đồng hồ áp lực, ống thủy phải có vạch quy định mức nước, áp suất hơi cho phép; 

− Người trực tiếp vận hành lò hơi luôn có mặt khi thiết bị hoạt động, thường 

xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của lò hơi, các van xả, sự hoạt động của 

các dụng cụ kiểm tra đo lường: áp kế, van an toàn, Vận hành lò hơi theo đúng 

quy trình vận hành của đơn vị, Ghi chép ngày kiểm tra vào sổ nhật ký vận hành 

lò hơi; 

− Công nhân vận hành lò hơi không được phép làm việc riêng, hoặc làm những 

công việc không có liên quan đến chức trách của mình hoặc tự ý bỏ đi nơi khác 

trong lúc điều khiển lò hơi; 

− Trong lúc làm việc, thường xuyên kiểm tra mức nước, áp lực hơi trong ống, 

Nếu thấy không an toàn phải báo cho cán bộ kỹ thuật đơn vị biết để xử lý; 

− Hết ca làm việc ghi nhật ký, bàn giao tình trạng an toàn của lò hơi cho ca sau; 

− Không được phép đưa vào vận hành các lò hơi chưa được đăng kiểm; 

− Không hàn, sửa chữa lò hơi và các bộ phận chịu áp lực của thiết bị khi còn áp suất; 

− Cho lò hơi vào hoạt động khi van an toàn chưa được cân chỉnh và niêm chì 

đúng quy định; áp kế hoạt không chính xác, mặt kính bị vỡ, mất kim; 

− Phải lập tức đình chỉ sử dụng lò hơi đốt củi trong các trường hợp sau: 

+ Khi áp suất trong lò hơi tăng quá mức cho phép mặc dù các yêu cầu khác quy 

định trong quy trình vận hành thiết bị đều bảo đảm; 

+ Khi các cơ cấu an toàn không hoàn hảo; 
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+ Khi phát hiện thấy các bộ phận chịu áp lực chính của lò hơi có vết nứt, phồng, 

gỉ mòn đáng kể, xì hơi, nước ở các mối nối, mối hàn, các miếng đệm bị xé,…; 

+ Khi áp kế hư hỏng và không có khả năng xác định áp suất trong lò hơi bằng một 

dụng cụ khác, Những trường hợp khác theo quy định trong quy trình vận hành của 

đơn vị. 

6.3. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động 

Để đảm bảo an toàn lao động, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

+ Các biện pháp như lắp đặt các biển báo giao thông và hệ thống chiếu sáng dọc 

tuyến đường chở vật liệu xây dựng vào công trường sẽ được thực hiện; 

+ Sắp xếp các khu vực chứa vật liệu nguyên, nhiên liệu, thiết bị phù hợp không để 

lấn chiếm lối đi lại; 

+ Công nhân vào làm việc tại công trường, đặc biệt là những công nhân làm việc 

ở độ cao đều được dự án huấn luyện về an toàn lao động. Dự án sẽ không tiếp 

nhận các công nhân không tuân thủ về các điều kiện an toàn lao động do dự án 

đặt ra. Mặt khác, Chủ dự án sẽ ưu tiên cho lao động địa phương; 

+ Trường hợp có xảy ra tai nạn lao động thì phải chuyển công nhân đến trạm y tế 

Xã gần nhất và chuyển ngay đến bệnh viện tuyến Huyện, Tỉnh khi xảy ra tai 

nạn nghiêm trọng. 

6.4.Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải 

Để phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, Công ty sẽ áp 

dụng các biện pháp sau: 

− Việc phòng ngừa và ứng cứu sự cố sẽ được quan tâm ngay từ quá trình thiết kế 

hệ thống xử lý khí thải đảm bảo các thiết bị có tuổi thọ tốt và đáp ứng yêu cầu 

xử lý khí thải; 

− Các thiết bị hư hỏng sẽ được sửa chữa ngay và lắp đặt vào hệ thống xử lý khí 

thải để tiếp tục hoạt động; 

− Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, đặc biệt đảm bảo hệ 

thống xyclon tách bụi hoạt động hiệu quả; 

− Các thiết bị được lắp đặt 2 bộ hoạt động luân phiên, để tăng tuổi thọ và dự 

phòng trong trường hợp thiêt bị còn lại bị hư hỏng; Các thiết bị hư hỏng sẽ 

được sửa chữa ngay và lắp đặt vào hệ thống xử lý khí thải để tiếp tục hoạt động; 

Kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên; Trong những trường hợp 

có sự cố, công nhân vận hành phải được hướng dẫn và thực tập xử lý theo đúng 

quy tắc an toàn;… Biện pháp ứng phó: Công ty sẽ tạm ngưng sản xuất nếu hệ 

thống xử lý khí thải ngưng hoạt động hoặc hoạt động không hiệu quả; Công ty 
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sẽ nhanh chóng kiểm tra và khắc phục lỗi hệ thống xử lý khí thải trước khi đưa 

hệ thống xử lý khí thải vận hành trở lại; … 

6.5. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự đối với hệ thống thu gom và thoát nước 

thải, nước mưa, bể tự hoại và hệ thống xử lý nước thải 

a. Sự cố tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các đường ống nước cấp, đường ống thu gom 

và thoát nước thải, nước mưa 

 Nhận diện sự cố 

Trong quá trình quản lý, sử dụng các đường ống cấp thoát nước có thể bị đóng 

cặn (cặn vô cơ hoặc hữu cơ) bên trong đường ống làm tăng tổn thất áp lực, làm giảm 

khả năng vận chuyển của đường ống. Đồng thời các vật chất cản trở: rác, cành cây, lá, 

đất cát cuốn trôi vào đường ống.  

 Đánh giá tác động do sự cố 

Sự cố gây tắc nghẽn đường ống dẫn đến nước không thoát được về lâu dài gây 

ùng ứ ngập cục bộ từ đó nảy sinh các vấn đề ô nhiễm môi trường do thấm vào đất, 

phát sinh ruồi, muỗi, mùi hôi gây tác động đến cảm quan của người lao động trong nhà 

máy và người dân xung quanh khu vực dự án, khu dân cư dọc các tuyến đường xung 

quanh dự án, khu dân cư xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. 

Việc tắc nghẽn không thoát nước được có thể dẫn đến trì hoãn hoạt động sản 

xuất gây tâm lý bất ổn cho người lao động. 

Các sự cố do tắc nghẽn rác, bùn, cát trong các đường ống nước cấp, đường ống 

thu gom và thoát nước thải, nước mưa sẽ được Chủ dự án đưa ra những biện pháp 

phòng ngừa, phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. 

b. Sự cố về hệ thống xử lý nước thải tập trung  

 Nhận diện các sự cố 

HTXLNTTT ngừng hoạt động hoặc các công trình đơn vị gặp sự cố dẫn tới 

nước thải sau xử lý không đạt Quy định xả thải: trạm XLNTTT có thể gặp sự cố dẫn 

tới ngừng hoạt động như hư máy bơm, máy sục khí, các thiết bị khác, bể xử lý bị bể, 

… 

HTXLNTTT của Dự án xử lý theo công nghệ 2 quá trình vi sinh thiếu khí kết 

hợp hiếu khí nên bùn hoạt tính quyết định 80% hiệu quả xử lý nước thải đối với một 

trạm xử lý nước thải. Các sự cố có thể xảy ra do đó, để phòng ngừa sự cố hệ thống xử 

lý nước thải tạm ngừng hoạt động, Chủ đầu tư sẽ trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị 

dự phòng như máy bơm, máy khuấy, máy châm hóa chất,... để thay thế kịp thời khi sự 

cố xảy ra; Thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các máy móc, sửa chữa kịp 
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thời những hỏng hóc, duy tu bảo dưỡng định kỳ; Huấn luyện nâng cao kỹ năng cho 

công nhân vận hành trạm;… 

 Đánh giá tác động do sự cố 

Bất kỳ các sự cố nào đã kể trên đều ảnh hưởng đến chất lượng nước sau xả thải 

sẽ không đạt Quy chuẩn cho phép mà thải trực tiếp ra suối Đắk R’ Tmoi gây ảnh 

hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt từ đó ảnh hưởng đến hệ sinh thái nước. 

Các sự cố về sụt lún, gãy cột, rò rỉ điện hoặc do người vận hành thao tác sai, bất 

cẩn té ngã, ngạt khí, rò rỉ hóa chất gây cháy nổ có thể ảnh hưởng đến tính mạng con 

người, gây thiệt hại về tài sản. 

Ngoài ra, khi sự cố xảy ra tại HTXLNTTT có thể dẫn đến ngưng, gián đoạn sản 

xuất làm thiệt hại kinh tế cho Công ty, gây ảnh hưởng tâm lý hoang mang cho người 

lao động. 

 Biện pháp phòng ngừa sự cố: 

Bố trí nhân viên vận hành đúng chuyên môn. Thường xuyên kiểm tra hệ thống 

để có biện pháp khắc phục kịp thời, ghi chép lại nhật ký vận hành hệ thống để tiện 

trong công tác kiểm tra, theo dõi; 

Định kỳ lấy mẫu giám sát chất lượng nước thải sau xử lý để đánh giá hiệu quả 

của hệ thống xử lý từ đó có phương án vận hành hiệu quả; 

Các máy móc, thiết bị phục vụ cho việc xử lý nước thải đa số đều có mua thiết 

bị dự phòng; 

Để phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý nước thải tạm ngừng hoạt động, Chủ đầu 

tư sẽ trang bị đầy đủ các máy móc thiết bị dự phòng như máy bơm, máy khuấy, máy 

châm hóa chất,... để thay thế kịp thời khi sự cố xảy ra; Thường xuyên kiểm tra tình 

trạng hoạt động của các máy móc, sửa chữa kịp thời những hỏng hóc, duy tu bảo 

dưỡng định kỳ; Huấn luyện nâng cao kỹ năng cho công nhân vận hành trạm 

c. Biện pháp giảm thiểu sự cố với bể tự hoại:  

Xây dựng bể tự hoại đúng kích thước đã được tính toán, đảm bảo chứa đủ nước 

thải sinh hoạt của công nhân; Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử 

lý để ngăn ngừa các sự cố tắc nghẽn, tràn nhà vệ sinh xảy ra; Trường hợp xảy ra sự cố 

phải liên hệ đơn vị có chức năng đến để thu gom kịp thời lượng nước thải có trong các 

bể chứa, nhằm hạn chế phát tán ra bên ngoài.  

6.6. Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất 
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− Việc lưu trữ và sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 

5507:2002, tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn 

trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển; 

− Hóa chất tồn trữ trong kho được chứa đựng trong các bao bì theo quy định của 

nhà sản xuất, đảm bảo kín, chắc chắn; 

− Hóa chất được đặt trong kho theo nhóm, mỗi nhóm sẽ để một vị trí khác nhau 

để đảm bảo an toàn hóa chất và có biểu tượng cảnh báo đặc trưng của nhóm; 

− Bên ngoài kho có biển cảnh báo “CẤM LỬA”, “CẤM HÚT THUỐC”; 

− Hóa chất dạng lỏng chứa trong can nhựa chuyên dụng; 

− Các lô hàng không xếp sát trần kho và cao không quá 2 mét; Đảm bảo lối đi 

chính trong kho rộng tối thiểu 1,5 mét; 

− Công nhân thao tác được phổ biến kiến thức về từng loại hóa chất, cách sử dụng 

cũng như tính chất nguy hiểm, cách ứng phó với sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất 

hay hóa chất dính vào cơ thể; 

− Hóa chất có dán nhãn tên hóa chất và hướng dẫn sử dụng; 

− Không dùng lại các loại bao bì hóa chất đã sử dụng. Những bao bì sau khi dùng 

hết sẽ được bảo quản riêng và gửi lại cho nhà sản xuất. Còn những bao bì bị 

rách hoặc hư hỏng sẽ được bảo quản riêng trong kho chất thải nguy hại và 

chuyển cho các công ty chuyên xử lý chất thải; 

− Kho chứa hoá chất và các loại thuốc dùng cho hoạt động chăn nuôi sẽ được xây 

dựng theo đúng hướng dẫn của Bộ Công thương và Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

− Biện pháp ứng phó sự cố tràn đổ hoá chất (chế phẩm sinh hoc,thuốc thú y, các 

hoá chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải,...) 

Quy trình ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất như sau: 
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Hình 3. 8: Quy trình ứng phó khi có sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất 

Ngoài ra Chủ đầu tư sẽ tiến hành công tác đánh giá thiệt hại, xác định những hư 

hại và phần cần sửa chữa để có kế hoạch cụ thể khắc phục, báo cáo cơ quan chức năng 

nếu gây hậu quả nghiêm trọng. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có): Không có 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi có 

hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có): Không có 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi trường, 

phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có): Không có 

10. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 

đánh giá tác động môi trường (nếu có):  

 

 

 

 

 

 

 

Tràn đổ hóa 

chất 

≤20 lít 

>20 lít 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Sử dụng vật liệu ngăn chảy tràn và 

hấp phụ hóa chất 

Kết thúc 

Thông báo cho cán bộ 

an toàn 

Cách ly an toàn 

Tuân theo sự điều 

động của cán bộ an 

toàn 
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Bảng 3. 6: Những nội dung xin điều chỉnh giữa quyết định phê duyệt kết quả thẩm định ĐTM so với thực tế đã được phê duyệt điều 

chỉnh 

Tên công trình 

bảo vệ môi 

trường 

Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án  xin điều chỉnh, bổ sung  Lý do xin điều chỉnh          

Phương án thu 

gom xử bụi từ 

hoạt động sản 

xuất và khí thải 

từ lò hơi 

Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất và lò 

hơi được thu gom, xử lý như sau:  

Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất và lò 

hơi →Cyclone → Quạt hút → Bể hấp thụ 

bằng nước → Ống khói, Khí thải đạt đột B 

QCVN 19:2009/BTNMT. 

- Bụi, khí thải từ hoạt động sản xuất (khu nạp 

liệu, khu nghiền) → Hệ thống lọc bụi túi vải 

→ không khí phát tán ra khu vức sản xuất 

đạt TCVS 3733:2002/QĐ-BYT và QCVN 

02:2019/BYT.  

- Thông số kỹ thuật của thiết bị lọc bụi túi vải 

tại khu vực nạp liệu, khu bực nghiền nguyên 

liệu liệu như sau: 

+ Số lượng túi lọc trong mỗi thiết bị: 

24 cái 

+  Kích cỡ túi: 120mm x 2000mm 

+  Lưu lượng khí: 2.160 – 4.320m3/h 

+ Công suất động cơ 0,75kW. 

 

- Quy trình công nghệ xử lý bụi và khí thải lò 

hơi không thay đổi so với ĐTM đã được phê 

duyệt. 

Đối với bụi, khí thải sản xuất phát 

sinh chủ yếu từ công đoạn nạp liệu 

và khu vực nghiền. Bụi, khí thải 

được thu gom về hệ thống lọc bụi 

túi vải, sau một khoảng thời gian 

lớp bụi sẽ rất dày làm sức cản của 

màng lọc quá lớn, ta phải ngưng 

cho khí thải đi qua và tiến hành 

loại bỏ lớp bụi bám trên mặt vải. 

Thao tác này được gọi là hoàn 

nguyên khả năng lọc. Để giũ bụi 

khỏi bề mặt bên trong túi vải, thiết 

bị có bố trí hệ thống giũ bụi. Bụi 

sau khi rung giũ sẽ được tái sử 

dụng cho hoạt động sản xuất, việc 

tái sử dụng bụi sau khi rung giũ sẽ 

tiết kiệm được chi phí sản xuất, 

hạn chế lượng chất thải rắn phải 

thu gom, xử lý. 
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Tên công trình 

bảo vệ môi 

trường 

Phương án đề xuất trong báo cáo ĐTM Phương án  xin điều chỉnh, bổ sung  Lý do xin điều chỉnh          

 

Phương án xử 

lý nước thải 

 

- Công suất hệ thống xử lý: 10m3/ngày 

- Quy trình công nghệ xử lý: 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Bể 

điều hoà; Nước thải từ hệ thống xử lý khí 

thải lò hơi → Bể điều hoà  → Bể thiếu khí 

→ Bể hiếu khí→ Bể lắng sinh học → Bể 

khử trùng → Nước thải đạt cột A (Kq=0,9, 

Kf=1,2), QCVN 40:2011/BTNMT, trước 

khi xả thải ra suối Đắk R’Tmoi  

- Công suất hệ thống xử lý: Không thay đổi 

- Quy trình công nghệ xử lý: Không thay đổi, 

bổ sung bồn lọc sau bể khử trùng 

Nước thải sinh hoạt sau bể tự hoại → Bể 

điều hoà; Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải 

lò hơi → Bể điều hoà  → Bể thiếu khí → Bể 

hiếu khí→ Bể lắng sinh học → Bể khử trùng 

→ Bồn lọc → Nước thải đạt cột A (Kq=0,9, 

Kf=1,2), QCVN 40:2011/BTNMT, trước khi 

xả thải ra suối Đắk R’Tmoi  

Đồng thời, để hạn chế mùi hôi từ hệ 

thống xử lý nước thải Công ty xin bổ sung 

thêm hệ xử lý mùi hôi, mùi hôi từ hệ thống xử 

lý nước thải được thu gom về bồn lọc xử lý 

mùi. Trong bồn lọc được bố trí các lớp than 

hoạt tính để xử lý mùi hôi, mùi hôi sau bồn 

lọc được thoát ra ngoài môi trường. 

 

Công suất hệ thống không thay 

đổi, quy trình hệ thống xử lý nước 

thải không thay đổi. Tuy nhiên để 

đảm bảo chất lượng nước thải cũng 

như mùi hôi từ hệ thống xử lý nước 

thải công ty xin bổ sung bồn lọc sau 

bể khử trùng để đảm bảo chất lượng 

nước thải sau hệ thống xử lý đạt 

QCVN 40:2011/BTNMT, cột A 

(Kq=0,9, Kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công 

nghiệp trước khi xả thải ra môi 

trường và bồn xử lý mùi bằng than 

hoạt tính và đảm bảo khu vực xử lý 

nước thải không phát sinh mùi hôi 

từ các bể xử lý nước thải. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

❖ Nguồn phát sinh nước thải 

+ Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt  

  + Nguồn số 02: Nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi. 

❖ Lưu lượng nước thải tối đa 

+ Nguồn số 01: Lưu lượng sinh hoạt 3,2 m3/ngày.đêm 

+  Nguồn số 02: Lưu lượng nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

5m3/ngày.đêm 

+ Nguồn số 03: Lưu lượng nước thải từ xả cặn đáy của lò hời 0,5m3/ngày.đêm 

Tổng lưu lượng nước thải phát sinh lớn nhất tại dự án là 8,2m3/ngày (tính cho 

ngày xả đồng thời nước thải sinh hoạt và nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi) , 

hệ số an toàn k= 1,2, công suất hệ thống xử lý cần là: 8,2x1,2= 9,84 m3/ngày. Công ty 

đã xây dựng HTXLNT có công suất 10m3/ngày. 

❖ Dòng nước thải  

Dự án có 03 nguồn nước thải gồm nước thải từ hệ thống xử lý nước thải lò hơi, 

nước xả cặn đáy lò hơi, nước thải sinh hoạt được xử lý tập trung qua hệ thống xử lý 

nước thải và đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9, Kf=1,2) trước khi xả thải ra 

suối Đắk R’Tmoi.  

❖ Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 

thải: 

Nước thải của dự án là nước thải sinh hoạt, nước thải từ hệ thống xử lý khí thải lò 

hơi, nước xả cặn đáy lò hơi được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9, 

Kf=1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp; giá trị giới hạn các 

chất ô nhiễm theo dòng thải như sau: 

Bảng 4.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải của dự án 

STT THÔNG SỐ ĐƠN VỊ 
QCVN 40:2011/BTNMT, cột 

A (Kq=0,9, Kf=1,2) 

1 pH - 6 - 9 

2 BOD5 mg/L 32,4 

3 COD mg/L 81 

4 TSS mg/L 54 

5 Tổng N  mg/L 21,6 

6 Amoni mg/L 5,4 

7 Tổng P mg/L 4,32 

8 Coliform 
MPN/100mL hoặc 

CFU/100 ml 
3.000 
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➢ Phương án xả thải 

- Nguồn tiếp nhận nước thải: nhánh của suối Đắk R’Tmoi, thuộc xã Đức Liễu, 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước  

- Vị trí nơi xả nước thải: Thôn 9, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước 

- Tọa độ vị trí xả nước thải: X: 1.294.175; Y: 600.373 (hệ tọa độ VN2000. Múi 

chiếu 30, kinh tuyến trục  106015’). 

- Phương thức xả nước thải: Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý xả thải ra suối 

Đắk R’Tmoi theo phương thức tự chảy và xả mặt ven bờ, đường ống dẫn nước 

thải có kích thước uPVC 60mm. 

- Lưu lượng nước xả thải lớn nhất: 8,2m3/ngày đêm; 0,34m3/giờ 

- Chế độ xả nước thải: 24 giờ/ngày đêm, 12 tháng trong năm. 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

❖ Nguồn phát sinh khí thải:  

Nguồn số 01: Bụi và khí thải từ lò hơi  

❖ Dòng khí thải, vị trí xả thải 

- Vị trí xả thải 

Dự án có tổng cộng 01 dòng khí thải sau xử lý ra môi trường 

Dòng khí thải số 1: X = 1.294.388; Y = 600.460 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

- Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 

Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ. 

❖ Phương thức xả thải: 

Dòng khí thải số 1: khí thải lò hơi sau xử lý được xả ra môi trường qua ống thải 

D=0,5m; H= 18m; xả liên tục 24/24 giờ khi sử dụng. 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Đối với dòng khí thải số 1: chất lượng khí thải trước khi xả ra môi trường phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường:  QCVN 19:2009/BTNMT, cột B với 

hệ số Kp = 1,0 , Kv = 1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 

với bụi và các chất vô cơ - trước khi xả thải ra môi trường. 

Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải của 

dự án như sau: 
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Bảng 4. 2: Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

khí thải của Dự án 

TT Chất ô nhiễm 
Đơn vị 

tính 

Giá trị 

giới hạn 

cho phép 

Tần suất 

quan trắc 

định kỳ 

Quan trắc tự 

động, liên tục 

(nếu có) 

I Dòng thải số 1 

1 Lưu lượng m3/h - 

6 tháng/lần Không thuộc đối 

tượng phải quan 

trắc bụi, khí thải 

tự động, liên tục 

theo quy định tại 

Khoản 2 Điều 98 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

2 Bụi mg/Nm3 240 

3 NOx mg/Nm3 1.020 6 tháng/lần 

4 CO mg/Nm3 1.200 6 tháng/lần 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có):  

❖ Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 

- Nguồn số 01: Khu vực đặt hệ thống xử lý khí thải lò hơi 

- Nguồn số 02: Khu vực đặt máy phát điện 

- Nguồn số 03: Khu vực hệ thống xử lý nước thải 

❖ Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tọa độ đại diện X = 1.294.388; Y = 600.460; 

- Nguồn số 02: Tọa độ đại diện X = 1.294.206; Y= 600.385; 

- Nguồn số 03: Tọa độ đại diện X = 1.294.176; Y= 600.374; 

(Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến 106o15’, múi chiếu 3o). 

❖ Giới hạn đối với tiếng ồn độ rung 

Giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung: Tiếng ồn, độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể 

như sau:   
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Tiếng ồn 

TT Từ 6 – 21 giờ  

(dBA) 

Từ 21 – 6 giờ  

(dBA) 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 
70 55 - Khu vực thông thường 

Độ rung 

TT 

Thời gian áp dụng trong ngày 

và mức gia tốc rung cho phép, 

dB 

Tần suất quan 

trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6 – 21 giờ Từ 21 – 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông thường 

 

4. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư thực hiện dịch vụ xử lý chất thải 

nguy hại (nếu có): Không có 

5. Nội dung đề nghị cấp phép của dự án đầu tư có nhập khẩu phế liệu từ nước 

ngoài làm nguyên liệu sản xuất (nếu có): Không có 
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CHƯƠNG V. KẾ HOẠC VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ   

CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Kế hoạch vận hành thử  nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án: 

1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm 

Bảng 5. 1: Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm của dự án 

TT Tên hạng mục 
Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian 

kết thúc 

Công suất tại 

thời điểm 

vận hành thử 

nghiệm 

Công suất dự 

kiến đạt được 

khi kết thúc 

giai đoạn vận 

hành thử 

nghiệm 

1 

01 hệ thống xử lý 

nước thải, công suất 

10m3/ngày 

Sau khi 

được cấp 

giấy môi 

trường 

06 tháng 

sau khi 

được cấp 

giấy phép 

môi trường 

80% công 

suất so với 

công suất 

hoạt động 

chính thức. 

100% công 

suất hoạt động 

chính thức. 

2 
01 hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

Sau khi 

được cấp 

giấy môi 

trường 

06 tháng 

sau khi 

được cấp 

giấy phép 

môi trường 

80% công 

suất so với 

công suất 

hoạt động 

chính thức. 

100% công 

suất hoạt động 

chính thức. 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý 

Công ty cam kết tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của chính phủ quy định về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường. Cụ thể như sau: 

❖ Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải trước khi 

thải ra ngoài môi trường hoặc thải ra ngoài phạm vi của công trình, thiết bị xử lý 
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Bảng 5. 2: Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu 

Stt 
Vị trí lấy 

mẫu 

Thông số 

lấy mẫu 
Số mẫu 

Tần suất lấy 

mẫu 
Quy chuẩn so sánh 

 

 

 

1 

Hệ thống xử lý 

khí thải lò hơi 

Lưu lượng, 

bụi, NOx, 

CO 

01 mẫu đầu 

ra sau hệ 

thống xử 

lý. 

Ít nhất 03 ngày 

liên tiếp của 

giai đoạn vận 

hành thử 

nghiệm 

QCVN 

19:2009/BTNMT, 

cột B, Kp=1, 

Kv=1,2  

2 
Hệ thống xử lý 

nước thải 

pH, BOD, 

COD, TSS, 

tổng N, Tổng 

P, Amoni, 

Coliform 

01 mẫu đầu 

vào hệ thệ 

thống xử lý QCVN 

40:2011/BTNMT 

cột A, Kq= 0,9, 

Kf=1,2 01 mẫu đầu 

ra sau hệ 

thệ thống 

xử lý 

❖ Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến 

phối hợp để thực hiện: 

- Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích Môi Trường Phương Nam. 

+ Địa chỉ: 1358/21/5G Quang Trung, P.14, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh. 

+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường số hiệu 

VIMCERTS 039 theo Quyết định số 07/GCN-BTNMT ngày 15/2/2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động dịch vụ quan trắc môi trường. 

+ Chứng chỉ công nhận phòng thí nghiệm mã số Vilas 682 theo quyết định 

số 93.2020/QĐ – VPCNCL ngày 13/02/2020 của Văn phòng công nhận 

chất lượng phòng thí nghiệm. 

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

a. Giám sát môi trường nước thải 

− Vị trí giám sát: 01 điểm tại đầu vào hệ thống xử lý nước thải; 01 điểm tại đầu ra 

của hệ thống xử lý nước thải; 

− Chỉ tiêu giám sát: pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, Coliform. 

− Tần suất giám sát: 06 tháng/lần 
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− Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT đạt cột A, Kq= 0,9, Kf=1,2  - Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp. 

b. Giám sát khí thải 

+ Vị trí giám sát: 01 điểm tại ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải nồi hơi; 

+ Chỉ tiêu giám sát: lưu lượng, bụi, NOx, CO; 

+ Tần suất giám sát: 06 tháng/lần; 

+ Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 19:2009/BTNMT cột B, Kp=1,0 và 

Kv=1,2. 

c. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy 

hại 

- Vị trí giám sát: Khu vực lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông 

thường và chất thải nguy hại. 

- Thông số giám sát: khối lượng, thành phần, chứng từ giao nhận. 

- Tần suất giám sát: thường xuyên, liên tục, định kỳ báo cáo cơ quan chức năng 

theo quy định.  

- Quy định áp dụng: Luật số 72/2020/QH14, nghị định số 08/2022/NĐ-CP, thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí để thực hiện chương trình giám sát môi trường của Dự án trong mỗi 

năm dự kiến khoảng 28.000.000 VNĐ, cụ thể như sau: 

Bảng 5. 3: Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

STT Nội dung Đơn giá 
Số 

lượng 

Thành tiền 

(VNĐ/năm) 

I Lấy mẫu và phân tích mẫu     12.000.000 

1 
Giám sát chất lượng nước thải  

(2 lần/năm × 2 vị trí) 
1.500.000 4 6.000.000 

2 
Giám sát chất lượng khí thải lò hơi 

(2 lần/năm × 1 vị trí) 
3.000.000 2 6.000.000 

II Chi phí đi lại, khảo sát 2.500.000 4 10.000.000 

III Tổng kết viết báo cáo 6.000.000  1 6.000.000 

Tổng cộng 28.000.000 
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CHƯƠNG VI. CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu trên là đúng sự thực; nếu có gì 

sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trác nhiệm trước pháp luật. 

Công ty cam kết sẽ xử lý chất thải theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về 

môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau: 

- Công ty cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của 

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các quy định chung về bảo vệ môi trường 

có liên quan đến cơ sở.  

- Công ty cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Công ty cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các tiêu quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ 

thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan. 

- Cam kết sẽ xử lý nước thải đầu ra đạt cột A (Kq=0,9, Kf=1,2), QCVN 

40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp 

trước khi xả thải ra suối Đắk R’Tmoi   

- Công ty cam kết trong quá trình hoạt động, không xả nước thải chưa xử lý trực 

tiếp ra môi trường, không xả nước thải chưa xử lý đạt quy chuẩn vào nguồn tiếp 

nhận là sông, suối.  

- Công ty đảm bảo khí thải trước khi xả thải đạt QCVN 19:2009/BTNMT cột B 

với Kp = 1 và Kv = 1,2 - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 

đối với bụi và các chất vô cơ trước khi xả thải ra môi trường.  

- Chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại phát sinh tại nhà 

máy được phân loại, thu gom và xử lý đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường 

- Công ty cam kết thực hiện các biện pháp khống chế ô nhiễm như đã đề ra trong 

báo cáo trong suốt quá trình hoạt động, cho tới khi kết thúc dự án. 

- Công ty cam kết trong quá trình hoạt động của dự án, nếu vi phạm công ước 

quốc tế, các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam và để xảy ra các sự cố môi trường 

thì Chủ đầu tư dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật Nước Cộng 

hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.   

- Công ty cam kết sẽ đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 

các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

- Công ty cam kết lập hồ sơ đề nghị xác nhận các công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án theo quy định. 
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1. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA DỰ ÁN 
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2. BẢN VẼ HOÀN CÔNG 
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UBND TINH BiNH PH1fOC
SaxAY Df/NG

C<)NG HOA xA H<)I CHI] NGHiA VI~TNAM
DQc I~p - Til do - Hl}nh phuc

Sinh Phl(O'c,ngaJf)'j thang ~ niim 2022

CIA.Y PHEP XAY Dl/NC
S6: 0'1 /GPXD - SXD - HCC

(Sfr dVng eho eong tdnh khong theo tuy~n)

1. C5p cho: Cong ty TNHH Non~ nghi~p Vclcorcs Agropedill.

Dja chi trv sa chinh: xa Duc Li~u, huy~n Bu Dang, tinh Binh Phu&e.

2. Dirge phep xay d,!ng cong trinh: Nha may san xu~t thuc an chan nuoi.

- Dan vi thi~t kS: Cong ty CP TM DV XD D~i Nam Vi~t; dia chi: Qu~n
Phu Nhu~n, thanh ph6 H6 Chi Minh.

- Chu td thiSt kS: Ki~n true su Ph~m Van Phu&c, Ky su Tnln Thai Hoang,
Ky su Tr~n Anh Tuiln.

- Dan vi thiim dinh: Sa Xay d\rng Binh Phu&e (Thong bao k~t qua thiim
dinh s6 2452/SXD-QLXD ngay 31/X/2022).

- G6m cac n(>idung sau:

+ Vi tri xay'd\l11g: ThCra dAt s6 162, ta ban d6 s6 9 t9a f~c t~i xa Duc Li~u,
huy~n Bu Dang, tfnh Blnh Plur&c.

+ Chi gi&i duang do, chi gi&i xay d\l11g: Theo bim ve m~t b~ng t6ng th~
cong tdnh kem theo giily phep nay.

+M~t d(>xay dVng: 26, 18%; H~ s6 sfr dVng dilt: 0,29.

+ Mau s~c cong trinh: Sfr d\mg mau s~c hai hoa v&i canh quan va cong
trinh xung quanh, khong dugc sfr d\mg mau s~c, v~t li~u gay anh huang t&i thi
giac, suc khoe con nguai va an toan giao thong.

2.1. Nha d~t may phat di~n, tr~m bam. nha v~ sinh cong nhan: 0 I nha.
- Di~n tieh xay d\Tng: 272,Om2

- ChiSu cao cong trinh: 5,2m tinh tu' m~t dAtW nhien; s6 t~ng: 0 1 t~ng.
- Cos nSn: cao han m~t dilt l\1' nhien fa 0,2m.

2.2. Nha an, nha nghi c6ng nhan nhan: 0 I nha.
- Di~n tich xay d\l11g: 218,4m2.

- T6ng di~n dch san xay d\rng: 475,2m2.

- Chi~lI cao cong trinh: 9,35m tlnh tu m~t d:1t tv nhien; s6 t~ng: 02 t~ng.
- Cos nSn: cao han m~t dilt t\Tnhien fa 0,3m.
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2.3. Nha van phong: 01 nha.
- Di~n tieh xay dVng: 384,Om2

- T6ng di~n tich san xay dVng: 76R,Om',

- Chi~u eao eong trinh: 9,35m linh ILl"m?t d~t t\f nhien; s6 t~ng: 02 t~ng,
- Cos n~n: eao han m?t d~t 1\1"nhien la O,3m,

2.4. Nha bao v~: 01 nha,
- Di~n tieh xay d\rng: 16,Om".

- Chi~u eao eong trinh: 4,3m tinh tLI"m?t d~t tv nhien; s6 t~ng: 0 I t~ng.
- Cos n~n: eao han m?t d~t t\1"nhien la 0,2m.

2.5. Nha xe eong nhan: 02 nha.
- Di~n tieh xay d\rng 01 nha: 150,Om".

- T6ng di~n tieh xay dVng 02 nha: 300,Om2.

- Chi~u eao eong trinh: 3,45m tinh tll"m?t d~t tV' nhien; s6 t~ng: 0 1 t~ng.
- Cos n~n: eao han m?t d~t t\1"nhicn la 0.25m.

2.6. Tr?m can xe 80 t~n: 0 I cili.
- Di~n tieh xay dVng: 81 ,Om2

2.7. Nha kho nguyen li~u d6t. kho ehLra eh~t thai: 01 nha.
- Di~n lieh xay dVllg: 209,OIll=.

- Chi~u eao eong trinh: 4,7m tinh tlf m?t d~t tv nhien; s6 t~ng: 0 1 t~ng,
- Cos n~n: eao han m?t d5t W nhien la 0,2m.

2.8. Nha 10 hai: 0 I nha.
- Di~n tieh xay d\rng: 120,01112

- Chi~u eao eong trinh: 5,2m linh tll"m?t d~t l\I' nhien; s6 t~ng: 0 1 t~ng.
- Cos n~n: eao hml m?t d5t 1\1'nhien la 0.2m.

2.9. Kho nguyen li~u, kho lhanh ph5m: 0 I nha.
- Di~n tfeh xay d\lllg: 6,870,591l1'.

- Chi~u eao eong trinh: 14,47m linh tll"l11?tdAt tIl nhien; s6 t~ng: 0 1 t~ng.
- Cos n~n: cao han m?t dAt t\1"nhien Ii!O,2m.

2.10. Thap san xu~t: 01 thap.
- Di~n tich xay dVng: 468,Om2

- T6ng di~n tich san xay dv'ng: 7'-17,361112

- Chi~u cao eong trinh: 33,5m tinh tu m?t d~t tv nhien; s6 t~ng: 0 1 t~ng +
01 t~ng h~m.

- Cos n~n: eao hon l11?tdat tll nhien Ii!0.3m
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2.11. Nha v~ sinh bai d(\u xe: 01 nh,i.
- Di~n tfeh xay d\fng: 35,2m2•

- Chi~u eao e6ng trinh: 5,6m tinh tu m~t d5.t tv nhien; s6 t~ng: 0 1 t~ng.

- Cos n~n: eao han m~t dill tv nhien la 0,5m.

GIAM flOCNu; 1I"{iIl:
- Nhu tren;
- Luu: P. QLN(Kh).

2.12. B~ xu Iy nuae thai va khf thai: 01 b~.
- Di~n tfeh xay dl!ng: 17,7m2.

2.13. Ngoai ra eong trinh con co e6ng, hang rao, bai d6 xe; h~ th6ng dp,
thoat nuae; h~ th6ng di~n, eh6ng set. ..

3. Gifiy tir v~ dfit dai: Theo GCN Quy~n su dt,lng d5.t s6 CT40052 (s6 seri
DG064086) do Sa Hi nguyen va M6i truang dp ngay 05/7/2022.

4. Gi5.y phep nay co hi~u hfe khai e6ng xay dl!ng trang thai h(ln 12 thiUlg
k~ tu ngay dp; qua thai h(ln tren thi phai d~ nghi gia h(ln gi5.y phep xay dl!ng.

(chu tldu tu'!lm y xem nhiing n(ji dung phiJi thl:/'chi?n a trang sau cua gz '"
phep nay).t.>,~ ~4",

to: :(io.-- J : ....•. z

l!NG./
p~>!Jf;<"



CHU DAU TU pHAI THIfC HIE:N cAc NOI DUNG SAU DAY:

I. Phai hoan toan chju trach nhi~m tmac phap lu~t n~u xam ph\lm cac
quyen hqp phap cua cae chu sa hem li~n k~.

2. Phai thl!c hi~n dung cac quy dinh cua phap lu~t vS dftt dai, vS d~u tu xay
dlJng va Gifty phep xay dlJng nay.

3. Thl!c hi~n th6ng bao kMi c6ng xay dl!ng c6ng trinh theo quy dinh.

4. Xuftt trinh Gifty phep xay dVng cho C<J quan co tham quySn khi duqc yeu
du theo quy dinh cua phap lu~t va treo biSn bao t\li dia diSm xay dlJng thea quy
dinh.

5. Khi diSu chinh thi~t k~ lam thay d6i mQt trang cac nQi dung quy dinh t\li
Khoan I DiSu 98 Lu~t xay dlJng nam 2014 thi phai d~ ngh, di~u chinh gifty phep
xay d~rng va cha quy~t djnh cua C<J quan cftp gifty phep.

GIA HAN, E>IEU CHiNH GIA Y I'HEP
1.NQi dung gia h\ln, di~u chinh:

............................................... ' .

....................... .

................................... .

....... .
2. Thai gian co hi~u ll!c cua gifty phep:

................................................................................................

............................................................................................... .

....................................................... .

Sinh Phuo.c,ngay {hang nom
GIAMDOC
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